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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài


Trong điều kiện kinh doanh ngày nay  buộc các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để tăng sức cạnh tranh, mở rộng và phát triển thị trường. Thông tin kế toán quản trị đầy đủ và linh hoạt gắn với nhu cầu quản lý của doanh nghiệp được coi là không thể thiếu, nhất là trong điều kiện kinh tế hiện nay ở nước ta đã gia nhập AFTA hầu như toàn phần và  đang trong quá trình gia nhập WTO.

 Để thành công trong môi trường mới này, các doanh nghiệp phải thích ứng nhanh và sản xuất ra những sản phẩm với chi phí thấp, đồng thời phải bảo đảm chất lượng. Để ra được những quyết định đúng đắn cho các yêu cầu trên, nhà quản lý phải có những thông tin về chi phí đầy đủ, chính xác và được cập nhật.


Cách tính giá thành truyền thống dựa vào việc phân bổ theo chi phí trực tiếp không bảo đảm sự chính xác khi mà chi phí trực tiếp không còn chiếm một tỉ lệ đáng kể như trước nữa. Điều này dẫn đến những quyết định chiến lược không phù hợp (Johnon va Kaplan, 1987; Johnson 1987, 1991). 


Để khắc phục các nhược điểm của hệ thống tính giá truyền thống, một phương pháp tính giá mới ra đời đó là hệ thống tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC – Activities Based Costing). Robin Cooper, Robert Kaplan, và H.Thomas Johnson là những người đầu tiên đưa ra phương pháp ABC. Đây là một phương pháp tính giá được sử dụng để tính thẳng chi phí sản xuất chung vào các đối tượng chi phí (Cooper, 1988a; 1988b; 1990; Cooper và Kaplan, 1988; Johnson, 1990). Những đối tượng này có thể là các sản phẩm, dịch vụ, quá trình, hoặc khách hàng….ABC cũng tạo cơ sở giúp cho nhà quản lý ra được quyết định đúng tương ứng với cơ cấu sản phẩm và chiến lược cạnh trạnh của doanh nghiệp. Theo Turney, ABC có thể thay đổi toàn diện cách thức những nhà quản lý ra quyết định về cơ cấu sản phẩm, giá cả sản phẩm, và đánh giá công nghệ mới (Turney, 1989). 

Sự kiện gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2007 của Việt Nam đã tạo cho các doanh nghiệp trong nước nhiều cơ hội để phát triển. Song nó cũng tạo ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải luôn thay đổi cho phù hợp với tình hình mới để có thể tồn tại, người tiêu dùng theo đó cũng có nhiều lựa chọn hơn cho nhu cầu của mình. Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế làm cho các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài về thị trường, giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ…Vì thế, việc nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Để thực hiện được các yêu cầu đó, các doanh nghiệp cần có thông tin chính xác về giá thành sản phẩm. Các thông tin này còn đòi hỏi phải kịp thời để phục vụ cho việc ra quyết định như định giá bán sản phẩm, chấp nhận hay từ chối một đơn đặt hàng hay xây dựng chiến lược về sản phẩm, dịch vụ. Thông tin về giá thành không chính xác sẽ gây ra cho doanh nghiệp những tổn thất to lớn. Đây chính là vấn đề mà phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải. Do đó, việc xây dựng và tổ chức công tác kế toán sao cho việc xác định giá thành sản phẩm ngày càng chính xác hơn là vấn đề cần được quan tâm và nghiên cứu.


Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đều tính giá theo phương pháp truyền thống. Theo phương pháp tính giá truyền thống, chi phí gián tiếp được phân bổ dựa trên một tiêu thức thường là chi phí nhân công trực tiếp. Phương pháp này được xây dựng phù hợp cho các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, khi các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng nguồn lực tương tự nhau và thông tin chủ yếu dùng phục vụ cho việc báo cáo cấp trên, chưa tính được giá thành một cách chính xác cũng như chưa chỉ rõ được trách nhiệm của từng bộ phận trong doanh nghiệp. Ngược lại, trong nền sản xuất cạnh tranh hiện đại, doanh nghiệp có thể tiến hành cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ, sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau và nhiều máy móc thiết bị hiện đại được sử dụng hơn làm cho chi phí sản xuất chung ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, trong khi chi phí nhân công chiếm tỷ trọng ngày càng nhỏ. Chính vì vây, sử dụng chi phí nhân công làm tiêu thức phân bổ sẽ làm sai lệch đáng kể giá thành sản phẩm, dịch vụ.


Chính vì điều đó, việc áp dụng một phương pháp tính giá đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, phục vụ cho yêu cầu quản lý là vấn đề cấp thiết cho các doanh nghiệp. Theo nhiều học giả kế toán trên thế giới như Kaplan và Cooper (1988), Turney (1994), phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC – Activity Based Costing) được xem như một lựa chọn thích hợp bởi lẽ phương pháp này tập hợp chi phí dựa trên hoạt động và nguồn lực sử dụng được phân bổ cho các đối tượng dựa trên các tiêu thức thích hợp, phản ảnh mối quan hệ nhân quả giữa chi phí với các đối tượng chiụ chi phí. Hơn nữa, phương pháp ABC còn có thể giúp cho các doanh nghiệp quản trị dựa trên hoạt động, đây là cơ sở để xác định hoạt động nào tạo ra giá trị hay không tạo ra giá trị, từ đó cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Với mong muốn góp phần hoàn thiện hơn công tác tính giá thành ở các công ty may. Tôi hy vọng rằng đề tài: “Vận dụng phương pháp tính giá ABC cho ngành may - Trường hợp tại công ty Cổ phần may Trường Giang  Quảng Nam” có ý nghĩa thiết thực cho ngành may nói chung và công ty may Trường Giang nói riêng.

2. Tổng quan về đề tài nghiên cứu

Để viết được đề tài này, tác giả đã đọc, kế thừa một số giáo trình và luận văn của một số tác giả sau:

* Một số giáo trình tham khảo:

[1] Khoa kế toán - kiểm toán, trường Đại học kinh tế TPHCM (2002), Kế tóan quản trị, NXB thống kê, Thành phố HCM.


Trong giáo trình này, tác giả đã tham khảo phần sự ra đời và phát triển của phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC). Trong giáo trình có rất nhiều quan điểm  cũng như  hướng nghiên cứu của nhiều tác giả khác nhau về phương pháp tính giá ABC. Nhưng những quan điểm đó đều đi đến một nét khái quát chung về trình tự tính giá. Luận văn đã kế thừa phần khái niệm của nhiều tác giả khác nhau.

[2] PGS.TS. Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, NXB thống kê, Thành phố HCM


Qua giáo trình này đã cho thấy rõ hơn về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động. Cụ thể đã kế thừa phần so sánh phương pháp tính giá ABC và phương pháp tính giá truyền thống. Tác giả đã cho chúng ta rõ về ưu nhược điểm của từng phương pháp. Trong giáo trình này thì PGS.TS.Phạm Văn Dược đã nói rất rõ về sự khác nhau giữa phương pháp tính giá ABC và phương pháp tính giá truyền thống, cụ thể khác nhau ở cách phân bổ chi phí.

[3] PGS.TS. Trương Bá Thanh, Kế toán quản trị, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, năm 2007


Qua giáo trình này đã cho thấy rõ hơn về  ưu và nhược điểm của phương pháp ABC, trình tự tính giá ABC và so sánh cụ thể sự khác nhau cơ bản giữa phương pháp tính giá truyền thống và phương pháp ABC. Tác giả đã kế thừa cụ thể phần trình tự tính giá.
* Liên quan đến đề tài được chọn của tác giả có những đề tài:
[1] Trần Thị Uyên Phương (2008), Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty Cơ khí Ôtô và thiết bị Điện Đà Nẵng, Luận văn Thạc Sỹ, trường Đại học kinh tế Đà Nẵng.

Luận văn đã nêu lên được các quan điểm khác nhau của các nhà kế toán trên thế giới về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC). Mặc dù có những cách tiếp cận khác nhau về phương pháp tính giá ABC, nhưng nhìn chung tác giả đã tóm lược trình tự tính giá qua 2 giai đoạn, đó là:

+ Giai đoạn 1: Cần xác định các hoạt động gây ra chi phí


+ Giai đoạn 2: Phân bổ chi phí từ hoạt động vào sản phẩm

Thông qua khái niệm và trình tự thực hiện phương pháp ABC, tác giả đã so sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa phương pháp tính giá ABC và phương pháp tính giá truyền thống, từ đó nêu lên được những ưu điểm và những mặt hạn chế và điều kiện vận dụng phương pháp ABC

Luận văn đã trình bày khá rõ về thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩm tại Nhà máy Cơ khí ôtô Đà Nẵng thuộc Công ty Cơ khí ôtô  và thiết bị Điện Đà Nẵng. Trên cơ sở thực tế tại Công ty, tác giả đã nêu ưu nhược điểm của công tác kế toán chi phí tại Công ty và cách phân bổ chi phí sản xuất chung. Đó chính là căn cứ  để vận dụng phương pháp tính giá ABC. Luận văn không phải thiên về vấn đề kiểm soát nhưng trong chương 2 của luận văn tác giả đã đề cập đến các thủ tục kiểm soát các khoản chi phí trong Công ty. 

Luận văn đã đi sâu vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty Cơ khí ôtô Đà Nẵng, cụ thể là thiết lập mô hình tính giá dựa trên cơ sở hoạt động. Luận văn đã nêu sự vận dụng phương pháp tính giá ABC vào  công ty, qua việc vận dụng phương pháp tính giá ABC làm cho việc tính giá thành chính xác hơn, qua đó giúp nhà quản trị có những quyết định đúng đắn hơn.

[2] Trần Minh Hiền (2008), Vận dụng lý thuyết ABC để hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí tại công ty Điện tử Samsung Vina, Luận văn Thạc sỹ, trường Đại học kinh tế Thành phố HCM.


Luận văn cũng có bố cục gồm 3 chương, như phần giới thiệu tên của luận văn ta thấy Công ty chuyên về mặt hàng điện tử. Chính vì vậy, luận văn có phần khác biệt so với luận văn của Trần Thị Uyên Phương [1] đó là: trong luận văn của Trần Minh Hiền có trình bày thêm phần: Khả năng hổ trợ tin học trong việc triển khai hệ thống ABC và cũng do tính chất mặt hàng của công ty chủ yếu là mặt hàng điện tử nên việc phát sinh các nguồn chi phí cũng khác nhau dẫn đến việc phân bổ chi phí cũng khác nhau.
Qua nhận xét trên tác giả thấy, các luận văn trên chủ yếu đi sâu vào việc hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí trong những doanh nghiệp có đặc thù khác nhau. Còn đề tài của tác giả cũng có hướng nghiên cứu ở một doanh nghiệp đặc thù, đó là nghiên cứu vận dụng phương pháp pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) cho ngành may nhằm mục đích giá thành được chính xác hơn.
3. Mục đích nghiên cứu của đề tài
-Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến phương pháp tính giá ABC để định hướng cho việc ứng dụng phương pháp này vào kế toán chi phí cho ngành may nói chung và Công ty cổ phần may Trường Giang nói riêng.


- Phân tích những đặc điểm của quá trình sản xuất ngành may để thấy được những thuận lợi và khó khăn. Từ đó chỉ ra khả năng vận dụng phương pháp ABC trong ngành may nói chung và Công ty cổ phần may Trường Giang nói riêng.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Luận văn sử dụng các phương pháp khảo sát, phân tích, hệ thống hóa, tổng hợp để trình bày các vấn đề tính giá tại Công ty cổ phần may Trường Giang.
- Luân văn sử dụng nguồn số liệu từ việc trực tiếp quan sát toàn bộ quá trình hoạt động tại Công ty kết hợp phỏng vấn những người có liên quan và minh hoạ bằng các số liệu lấy từ phòng kế toán, phòng kế hoạch của Công ty.
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a. Đối tượng nghiên cứu: 


Luận văn tập trung nghiên cứu kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm may như: Áo, quần của ngành may mặc.

b. Phạm vi nghiên cứu:


Vận dụng phương pháp ABC vào thực tiễn của một ngành sản xuất cụ thể là ngành may, nghiên cứu chính là tại Công ty cổ phần may Trường Giang.

6. Kết cấu của luận văn

Chương 1: Cơ sở lý luận về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC)
Chương 2: Quí trình sản xuất sản phẩm và công tác tính giá  thành trong ngành may -Trường hợp Công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam.

Chương 3: Vận dụng phương pháp tính giá ABC cho ngành may và cụ thể tại Công ty cổ phần may Trường Giang.
CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC)

1.1. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ABC
1.1.1. Sự ra đời của phương pháp ABC
Vào những năm 1980, những hạn chế của hệ thống kế toán chi phí truyền thống đã trở nên phổ biến. Hệ thống này mặc dù đã được ứng dụng rất rộng rãi trong những thập niên trước đó, khi mà các loại sản phẩm sản xuất ra còn hạn chế, chi phí nhân công trực tiếp và nguyên vật liệu trực tiếp chiếm phần lớn trong tổng chi phí sản xuất, trong khi đó chi phí gián tiếp liên quan đến quản lý và phục vụ sản xuất thì lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Vì vậy việc sai lệch từ việc phân bổ chi phí gián tiếp dựa trên một tiêu thức đơn giản như sản lượng sản xuất, số giờ lao động,… kế toán chi phí truyền thống lúc bấy giờ được xem là không đáng kể. Sau những năm 1980, những thách thức bắt đầu đặt ra cho việc tính toán và áp dụng những hệ thống thông tin chi phí mới. Do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, những dây chuyền sản xuất tự động đã trở nên phổ biến, nhiều loại sản phẩm được sản xuất ra hàng loạt, chi phí lao động chiếm tỷ trọng ngày càng nhỏ trong tổng chi phí sản xuất, trong khi chi phí quản lý và phục vụ sản xuất tăng dần và chiếm tỷ trọng đáng kể, việc phân bổ chi phí gián tiếp dựa trên tiêu thức phân bổ giản đơn trở nên không còn phù hợp. Các nhà chuyên môn, các tổ chức bắt đầu triển khai phương pháp tiếp cận mới đối với thông tin về chi phí. Một số tác giả như: Robert S.Kaplan, Robin Cooper, H.Thomas Johnson, Peter Turkey… hay tổ chức Liên hiệp thế giới về tiến bộ trong sản xuất (CAM-I: the Consortium for Advanced Manafactoring - International), Viện kế toán quản trị (IMA: Institute of Management 5 Accountant), Hội kế toán quản trị Canada (SMAC) …đã nỗ lực để tìm ra một kiến thức mới, đó là phương pháp ABC (Activity based costing) vào sau những năm 1980. Các buổi hội nghị chuyên môn được mở ra để cho thấy những tiềm năng trong lý thuyết và trong việc áp dụng phương pháp ABC. Công việc nghiên cứu được duy trì để tìm ra cách mô tả, định nghĩa và thiết kế hệ thống ABC tốt hơn. Các phần mềm kế toán cũng được phát triển rất mạnh mẽ. Những ấn phẩm nâng cao về phương pháp ABC đã được hai tác giả Robert S.Kaplan và Robin Cooper cho ra đời sau đó. Các doanh nghiệp sản xuất bắt đầu đưa những kế toán viên và những kỹ sư của họ đến những buổi hội nghị để học tập và trở thành những chuyên viên về phương pháp ABC và nhanh chóng áp dụng ABC vào trong thực tế. [3]
Ngày nay, trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu mạnh mẽ, những quyết định sai lầm dựa trên thông tin chi phí không chính xác sẽ đưa doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn trong kinh doanh. Việc cung cấp thông tin chí phí đáng tin cậy phục vụ cho việc ra quyết định trong môi trường cạnh tranh ngày nay đã trở nên cấp thiết và phương pháp ABC ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu này.

1.1.2. Khái niệm về phương pháp ABC
Từ trước đến nay, có khá nhiều khái niệm về phương pháp ABC:


Năm 1997, Krumwiede và Roth đưa ra khái niệm về phương pháp ABC là một hệ thống kế toán quản trị tập trung đo lường chi phí, các hoạt động, sản phẩm, khách hàng và các đối tượng chi phí…Phương pháp này đòi hỏi việc phân bổ chi phí cho các đối tượng dựa trên số lượng hoạt động sử dụng bởi đối tượng chi phí đó. 

Năm 1998,  Kaplan đưa ra khái niệm về phương pháp tính giá ABC: cho rằng phương pháp ABC được thiết kế nhằm cung cấp một cách thức phân bổ chính xác chi phí gián tiếp cho hoạt động, quá trình kinh doanh, các sản phẩm và dịch vụ. Trên thực tế nhiều nguồn lực của doanh nghiệp không chỉ phục vụ cho việc cấu thành nên yếu tố vật chất của sản phẩm mà còn cung cấp nhiều hoạt động hỗ trợ để đưa ra các sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng. Mục tiêu của phương pháp ABC không phải là phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm mà mục tiêu của ABC là đo lường và tính giá tất cả các nguồn lực sử dụng cho các hoạt động mà có thể hỗ trợ cho việc sản xuất và phân phối sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng. 
Năm 2000, Hongren cho rằng, phương pháp ABC là sự cải tiến của phương pháp tính giá truyền thống bằng việc tập trung vào các hoạt động cụ thể như là các đối tượng chi phí cơ bản. Một hoạt động có thể là một sự kiện, một hành động và phân bổ chi phí cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên hoạt động được tiêu dùng bởi sản phẩm hay dịch vụ đó. 
Năm 2001, Maher cho rằng phương pháp ABC là công cụ quản trị dựa trên hoạt động, trước hết, chi phí được phân bổ cho các hoạt động, sau đó sẽ phân bổ cho từng sản phẩm, dịch vụ dựa trên các hoạt động mà sản phẩm hay dịch vụ đã tiêu dùng. Quản trị dựa trên hoạt động sẽ tìm kiếm được sự cải thiện không ngừng. Phương pháp ABC cung cấp thông tin về hoạt động và nguồn lực cần thiết để thực hiện chúng. Vì thế, phương pháp ABC không chỉ đơn thuần là quá trình phân bổ chi phí. 

Như vậy, mỗi học giả trên thế giới có mỗi khái niệm khác nhau nhưng nhìn chung phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (Activity Based Costing) là phương pháp tính giá thành mà việc phân bổ các chi phí gián tiếp cho sản phẩm, dịch vụ dựa trên cơ sở mức độ hoạt động của chúng.


Khác với phương pháp tính giá truyền thống, phương pháp ABC tập hợp toàn bộ chi phí gián tiếp trong quá trình sản xuất theo từng loại hoạt động hoặc nhóm các hoạt động tương tự nhau, sau đó phân bổ các chi phí gián tiếp này cho từng sản phẩm theo mức độ sử dụng hoạt động của sản phẩm đó.


Có thể tóm tắt nội dung của phương pháp ABC theo trình tự sau:
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Thứ nhất, phương pháp này nghiên cứu các hoạt động tạo ra chi phí tại mỗi trung tâm chi phí, lập danh sách các hoạt động khác nhau. Sau đó, chi phí tại mỗi trung tâm sẽ được phân bổ cho mỗi hoạt động có quan hệ trực tiếp với hoạt động được phân bổ.


Thứ hai, trong từng loại hoạt động, cần xác định các tiêu chuẩn đo lường sự thay đổi của mức sử dụng chi phí. Các tiêu chuẩn này được xem là các tiêu chuẩn phân bổ chi phí cho mỗi sản phẩm, dịch vụ hay các đối tượng chịu chi phí. Các tiêu chuẩn thường sử dụng để phân bổ là: số giờ lao động trực tiếp của công nhân, tiền lương công nhân trực tiếp, số đơn đặt hàng, số đơn vị vận chuyển,…


Cuối cùng, các hoạt động có cùng tiêu chuẩn phân bổ phải được tập hợp tiếp tục vào một trung tâm. Tùy theo tính chất kỹ thuật của sản phẩm, dịch vụ hay đối tượng chịu chi phí mà tiếp tục phân thành các nhóm nhỏ để tính giá thành.

Điều đó có thể nói rằng, phương pháp ABC có thế biến một chi phí gián tiếp thành một chi phí trực tiếp với một đối tượng tạo lập chi phí xác định. Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí hợp lý giúp nhà quản trị doanh nghiệp có được những báo cáo về giá thành sản phẩm, dịch vụ với độ tin cậy cao hơn nhiều so với phương pháp truyền thống. Đây không chỉ đơn thuần là phương pháp tính giá thành cho sản phẩm, dịch vụ, mà phương pháp ABC còn là công cụ quản lý chi phí chiến lược. Nó giúp doanh nghiệp xác định hoạt động nào tạo ra giá trị, hoạt động nào không tạo ra giá trị, từ đó không ngừng cải tiến quá trinh kinh doanh nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.1.3. Đặc điểm của phương pháp ABC
Robin Cooper, Robert Kaplan và H.Thomas Johnson  [5] là những người đầu tiên đưa ra phương pháp ABC. Đây là một phương pháp tính chi phí được sử dụng để tính thẳng chi phí chung vào các đối tượng chịu chi phí. Nhữmg đối tượng này có thể là các sản phẩm, dich vụ, quá trình hoặc khách hàng…Phương pháp ABC cũng giúp cho nhà quản lý ra được những quyết định đúng với cơ cấu sản phẩm và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Theo Turney, phương pháp ABC có thể làm thay đổi toàn diện cách thức những nhà quản lý ra quyết định về cơ cấu sản phẩm, giá cả sản phẩm và đánh giá công nghệ mới.

Về cơ bản phương pháp ABC khác với phương pháp truyền thống ở hai điểm. Thứ nhất, giá thành sản phẩm theo ABC bao gồm toàn bộ các chi phí phát sinh trong kỳ, kể cả các chi phí giá tiếp như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Thứ hai, phương pháp ABC phân bổ chi phí phát sinh vào giá thành mỗi sản phẩm dựa trên mức chi phí thực tế cho mỗi hoạt động và mức độ đóng góp của mỗi hoạt động vào quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nói cách khác, phương pháp ABC phân bổ chi phí vào giá thành sản phẩm dựa trên mối quan hệ nhân quả giữa chi phí - hoạt động - sản phẩm. Kết quả là giá thành sản phẩm phản ánh chính xác hơn mức chi phí thực tế kết tinh trong mỗi đơn vị sản phẩm.

1.2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP  ABC

Khi mô tả về các bước thực hiện ABC, có rất nhiều tác giả đã chia ra thành các bước khác nhau nhưng nhìn chung đều thống nhất như sau: Trước tiên, việc thiết kế, sản xuất và phân phối sản phẩm, dịch vụ đòi hỏi phải thực hiện bởi nhiều hoạt động. Để thực hiện các hoạt động này, cần thiết phải mua và sử dụng các nguồn lực. Việc mua và sử dụng các nguồn lực này làm phát sinh chi phí. Nói cách khác, lý thuyết về ABC cho rằng các nguồn lực tiêu hao sinh ra chi phí, hoạt động tiêu hao nguồn lực, sản phẩm và dịch vụ tiêu tốn các hoạt động. Sơ đồ sau sẽ cho ta cái nhìn khái quát về lý thuyết này.
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Để hiểu rõ hơn về lý thuyết này, cần thiết phải tiếp tục xem xét ABC một cách chi tiết hơn thông qua các bước thực hiện của nó.

Nhìn chung có rất nhiều tài liệu mô phỏng về chu trình ABC, tuy nhiên, tất cả các tài liệu này đều thống nhất về các bước chính của chu trình này. Trong phạm vi giới hạn của đề tài, tác giả xin nêu khái quát về sơ đồ ABC như sau:
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Trước khi đi vào trình bày chi tiết các bước thực hiện ABC, cần thiết phải làm rõ một số thuật ngữ chính liên quan đến mô hình này:

Nguồn lực (Resourse): 


Là các nguồn tài nguyên của doanh nghiệp bao gồm giá trị lao động và giá trị máy móc thiết bị có thể sử dụng để tăng giá trị của doanh nghiệp trong tương lai.


Nguồn lực về lao động: thể hiện về trình độ quản lý mang lại lợi ích,  tay nghề của lao động thủ công.


Nguồn lực về máy móc thiết bị: thể hiện ở giá trị máy móc thiết bị có thể chuyển thành giá trị sản phẩm.


Các nguồn lực khác: gồm các nguồn lực cung cấp từ bên ngoài như sản phẩm dịch vụ của khách hàng.

Hoạt động (Activity): Colin Drury cho rằng “Hoạt động bao gồm sự kết hợp của nhiều công việc và được mô tả bởi những hành động liên kết với đối tượng chịu phí. Những hoạt động điển hình như: lên kế hoạch sản xuất, lắp đặt máy, mua vật tư, kiểm tra chất lượng vật tư,… 
Mối quan hệ giữa nguồn lực và hoạt động.


Mối quan hệ này được thể hiện bởi các chi phí của nguồn lực tiêu dùng cho hoạt động. Một hoạt động để hoạt động được không thể không tiêu dùng nguồn lực. Những chi phí của nguồn lực tiêu dùng cho hoạt động có thể biến động theo mức độ hoạt động, phạm vi của hoạt động, hay tuỳ thuộc vào tính chất đặc thù của hoạt động. Những chi phí biến đổi ngắn hạn thường có quan hệ tuyến tính với mức độ hoạt động như: số giờ máy chạy, số giờ lao động. Những chi phí cố định thường thay đổi theo phạm vi hoạt động như chi phí mở rộng thêm quy mô quảng cáo sản phẩm mới.

Đối tượng chịu phí (Cost Objective): Theo lý thuyết ABC, chi phí hoạt động sẽ được phân bổ tới các đối tượng chịu phí. Đối tượng chịu phí thường rất đa dạng và tùy thuộc vào nhu cầu thông tin của nhà quản trị mà người thiết kế hệ thống sẽ thiết lập các đối tượng chịu phí khác nhau. Một số đối tượng chịu phí điển hình như: sản phẩm, dịch vụ, lô sản phẩm, từng hợp đồng, công việc, dự án, khách hàng, nhóm khách hàng, kênh phân phối, khu vực bán hàng... 

Tiêu thức phân bổ chi phí nguồn lực (Resourse driver/Resource cost driver): là một yếu tố đo lường sự tiêu hao nguồn lực cho hoạt động. Nếu như nguồn lực là con người, những người này tiêu tốn thời gian cho những hoạt động khác nhau, do đó tỷ lệ thời gian tương ứng tiêu tốn cho mỗi hoạt động sẽ là tiêu thức phân bổ chi phí nguồn lực. 
Tiêu thức phân bổ chi phí hoạt động (Activity driver/Activity cost driver): là cầu nối giữa các hoạt động và các đối tượng chịu phí, đo lường sản phẩm, dịch vụ…được tạo ra trong mỗi hoạt động.  Peter B.B Turney cũng đưa ra định nghĩa như sau: Tiêu thức phân bổ chi phí hoạt động là một yếu tố dùng để đo lường sự tiêu hao của hoạt động cho đối tượng chịu phí. 
Tiêu thức phân bổ chi phí hoạt động đòi hỏi phải được định lượng để truy nguyên các phần chi phí tương ứng liên quan của các hoạt động đến các đối tượng chịu chi phí của nó. 

Các bước thực hiện ABC

Nhìn chung, mô hình ABC được thực hiện thông qua các bước sau:

- Xác định các hoạt động chính.

- Tập hợp trực tiếp chi phí vào các hoạt động hoặc đối tượng chịu phí.

- Phân bổ chi phí các nguồn lực vào các hoạt động

- Phân bổ chi phí hoạt động vào các đối tượng chịu chi phí.
Nội dung chi tiết của từng bước như sau:

1.2.1. Xác định các hoạt động chính
“Hoạt động bao gồm sự kết hợp của nhiều công việc và được mô tả bởi những hành động liên kết với đối tượng chịu phí. Những hoạt động điển hình như: lên kế hoạch sản xuất, lắp đặt máy, mua vật tư, kiểm tra chất lượng vật tư,… ” [6,136].

Các hoạt động này được xác định thông qua việc phân tích ban đầu, kiểm tra thực tế khu vực làm việc, thực hiện phỏng vấn những nhân viên liên quan hoặc yêu cầu những nhân viên này mô tả việc sử dụng thời gian của nhân viên này cho những công việc gì và như thế nào? Hoặc phỏng vấn những người quản lý về công việc và khu vực làm việc của nhân viên mà họ đang quản lý. Những câu hỏi phỏng vấn được sử dụng nhằm xác định các hoạt động, thông tin thu thập được từ những câu hỏi đã đưa ra sẽ là cơ sở cho việc xây dựng danh sách các hoạt động cũng như cung cấp thông tin hữu ích cho việc phân bổ chi phí các nguồn lực đến các hoạt động riêng biệt. Một số câu hỏi thông thường được đưa ra như:

- Có bao nhiêu người làm việc trong bộ phận của bạn?

- Họ làm việc gì?

- Nguồn lực nào bị tiêu hao bởi những hoạt động nào?

- Kết quả của những hoạt động này? (nhằm xác định tiêu thức phân bổ các hoạt động và xác định đối tượng chịu phí)

- Nhân viên tốn bao nhiêu thời gian để thực hiện mỗi hoạt động? Bởi những thiết bị nào? (thông tin cần thiết để phân bổ chi phí lao động và thiết bị đến các hoạt động)

- ……

Trong giai đoạn này, thông thường sẽ có rất nhiều công việc chi tiết được xác định, nhưng sau khi phỏng vấn xong, những hoạt động này sẽ được kết hợp lại với nhau để tạo thành những hoạt động chính. Hoạt động chính được chọn ở mỗi cấp độ được xem là hợp lý phải dựa trên cơ sở cân nhắc giữa chi phí bỏ ra cho việc theo dõi hoạt này và nhu cầu về tính chính xác của thông tin chi phí được cung cấp.

Ví dụ, việc mua vật tư có thể được phân loại ra thành những hoạt động riêng biệt ở cấp độ chi tiết hơn như việc đặt hàng, theo dõi đơn hàng,…. Tuy nhiên, việc tách nhỏ các hoạt động này lại liên quan đến việc thu thập thông tin và sẽ phải tốn thêm chi phí. Vì vậy, có thể thiết lập hoạt động chính ở cấp độ mua vật tư chung mà không cần phải chi tiết hơn vì chúng có mối liên kết với nhau và có cùng tiêu thức phân bổ. Ngược lại, nếu kết hợp việc mua vật tư với việc lưu giữ và quản lý vật tư thành một hoạt động chung và lúc này, dường như sẽ không có tiêu thức phân bổ phù hợp áp dụng chung cho cả 2 hoạt động này do mức độ đóng góp của 2 hoạt động này cho đối tượng chịu phí là khác nhau.

Việc lựa chọn các hoạt động thông thường còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố giá trị của khoản chi phí (nó phải đáng kể để tách riêng ra) và nó phải có tiêu thức phân bổ riêng để đáp ứng việc xác định chi phí của hoạt động một cách thoả đáng.

Một trong những cách hữu dụng khi người ta nghĩ đến việc xác định các hoạt động và cách để kết hợp chúng lại với nhau là việc thiết lập chúng trong năm cấp độ hoạt động (Activity hierarchies): cấp độ đơn vị sản phẩm (Unit-level activities), cấp độ lô sản phẩm (Batch-level activities), cấp độ sản phẩm (Product-sustaining activities), cấp độ khách hàng (Customer-level activities) và cấp độ khu vực hoặc toàn doanh nghiệp (Area or general-operations-level activity) [11,323]. Những cấp độ này được mô tả như sau:

- Hoạt động ở cấp độ đơn vị sản phẩm (Unit-level activities): loại hoạt động này được sử dụng mỗi lúc mà đơn vị sản phẩm được sản xuất hoặc tiêu thụ. Chi phí của cấp độ này bao gồm chi phí lao động trực tiếp, nguyên vật liệu trực tiếp, điện năng… và những chi phí tiêu hao nguồn lực tương ứng với số giờ máy sản xuất. Ví dụ, nếu công ty tăng sản lượng sản xuất 10%, nó sẽ tiêu tốn thêm 10% chi phí lao động, 10% giờ máy chạy và 10% chi phí điện. Tiêu thức phân bổ chi phí điển hình cho hoạt động ở cấp độ đơn vị sản phẩm này là theo giờ lao động, giờ máy hay theo số lượng sản phẩm sản xuất. Những tiêu thức phân bổ này cũng được sử dụng trong hệ thống chi phí truyền thống. Vì vậy, hệ thống chi phí truyền thống cũng phân bổ chính xác những chi phí hoạt động ở cấp độ đơn vị sản phẩm đến các đối tượng chịu phí.

- Hoạt động ở cấp độ lô sản phẩm (Batch-level activities): Những hoạt động này được thực hiện theo từng lô sản phẩm. Chẳng hạn việc thiếp lập, chuẩn bị máy hay đặt một lệnh mua vật tư được thực hiện mỗi lúc một lô hàng được sản xuất. Một điểm phân biệt quan trọng giữa hoạt động ở cấp độ theo lô và theo đơn vị sản phẩm là những nguồn lực được yêu cầu để thực hiện một hoạt động theo lô sản phẩm thì độc lập với số lượng của những đơn vị trong lô, chẳng hạn như độc lập với số lượng sản phẩm được sản xuất khi thiết lập máy. Hệ thống chi phí truyền thống thì xem những chi phí phát sinh theo lô sản phẩm là chi phí cố định. Vì vậy hệ thống ABC cung cấp một kỹ thuật cho việc phân bổ các chi phí phức tạp như thiếp lập máy, xử lý đơn đặt hàng của khách hàng,… tới những sản phẩm, dịch vụ thông qua các hoạt động được thực hiện.

- Hoạt động ở cấp độ sản phẩm (Product-sustaining activities): Những hoạt động được thực hiện dành riêng cho việc sản xuất hoặc tiêu thụ những sản phẩm riêng biệt. Những hoạt động này có thể là thiết kế một sản phẩm, quảng cáo cho một sản phẩm, hay cập nhật một tính năng cho một sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật cung cấp riêng cho sản phẩm, thiết kế lại một chu trình sản xuất của một sản phẩm riêng biệt - Hoạt động ở cấp độ khách hàng (Customer-level activities): Những hoạt động liên quan đến những khách hàng riêng biệt. Năm 1998, Kaplan và Cooper đã mở rộng ý tưởng với trường hợp khách hàng là đối tượng chịu phí. Ví dụ: Nghiên cứu thị trường khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật cho những khách hàng riêng biệt (hỗ trợ này không giới hạn cho bất cứ sản phẩm nào). [6,346]

- Hoạt động ở cấp độ khu vực hoặc toàn doanh nghiệp (Area or generaloperations- level activity): Hoạt động này được thực hiện mà không quan tâm đến khách hàng nào được phục vụ hoặc sản phẩm nào được sản xuất hoặc bao nhiêu lô sản phẩm được sản xuất hoặc bao nhiêu sản phẩm được làm ra. Hoạt động này gắn liền với toàn bộ hoạt động của khu vực hoặc doanh nghiệp. Ví dụ như lương quản lý sản xuất, khấu hao nhà xưởng, lau dọn văn phòng, cung cấp mạng nội bộ, chuẩn bị báo cáo tài chính cho cổ đông,…
Khi thực hiện kết hợp các hoạt động trong hệ thống ABC, các hoạt động nên được gộp lại với nhau ở những cấp độ phù hợp. Hoạt động ở cấp độ lô sản phẩm không nên gộp với các hoạt động ở cấp độ đơn vị sản phẩm, hay không nên gộp các hoạt động ở cấp độ sản phẩm với các hoạt động ở cấp độ lô sản phẩm, … Nhìn chung, chỉ nên gộp những hoạt động trong cùng một cấp độ mà chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong chu trình làm việc.

1.2.2. Tập hợp trực tiếp chi phí vào các hoạt động hoặc đối tượng chịu chi phí
Trong giai đoạn này, ngoài việc tập hợp chi phí thông thường được chi tiết theo tài khoản, nếu như xác định được các chi phí đang tập hợp sử dụng cho đối tượng chịu phí nào hay thuộc hoạt động nào thì tập hợp trực tiếp vào đối tượng chịu phí hay hoạt động đó. Ví dụ, cước phí vận chuyển hàng hoá xuất khẩu ngoài việc tập hợp theo khoản mục chi phí bán hàng nếu xác định cước phí vận chuyển này phục vụ cho đối tượng chịu phí nào (khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối…) thì tập hợp trực tiếp ngay vào đối tượng chịu phí đó mà không cần phải qua giai đoạn phân bổ .

Các chi phí còn lại không thể tập hợp trực tiếp vào các hoạt động hoặc đối tượng chịu phí sẽ được trình bày ở các bước tiếp kế tiếp của hệ thống ABC.

1.2.3  Phân bổ chi phí các nguồn lực vào các hoạt động
Các chi phí nguồn lực được tiêu hao trong một giai đoạn nếu không thể tập hợp trực tiếp vào các hoạt động hoặc đối tượng chịu chí phí sẽ được tiếp tục phân bổ đến từng hoạt động trong hệ thống ABC. Ví dụ những chi phí như điện, nước, lương, phí thuê văn phòng,…

Những chi phí nguồn lực này sẽ được phân bổ đến các hoạt động với các tiêu thức phân bổ dựa trên mối quan hệ nhân - quả, có thể áp dụng phương pháp đo lường mức độ tiêu hao nguồn lực vào các hoạt động hay tiến hành phỏng vấn những người làm việc trực tiếp hay những người quản lý nơi mà chi phí phát sinh để họ cung cấp những thông tin hợp lý cho việc ước lượng chi phí tiêu hao nguồn lực cho các hoạt động khác nhau.

Ví dụ, thời gian làm việc của các nhân công gián tiếp là một nguồn lực, nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra cách để ước lượng số thời gian mà nhân công này sử dụng cho mỗi hoạt động trong hệ thống ABC. Có thể tiến hành phỏng vấn những nhân công gián tiếp này (có thể là người quản lý phân xưởng, kỹ sư, người quản lý chất lượng,…) để tìm hiểu về thời gian mà họ dành cho xử lý đơn đặt hàng của khách hàng, hay thiết kế sản phẩm, hay với chu trình sản xuất các đơn vị sản phẩm,… Trong một số trường hợp, có thể triển khai từ đặt câu hỏi chung nhất là“Bao nhiêu phần trăm chí phí nguồn lực tiêu hao này dành cho các hoạt động này?”. Ngoài ra, phải tìm hiểu thêm còn có cách nào khác hay không để đo lường sự tiêu hao chi phí nguồn lực vào các hoạt động dựa trên mối quan hệ nhân – quả của chúng.

Như vậy, sau khi có được thông tin từ cuộc phỏng vấn, dựa trên sự cân nhắc của nhóm dự án ABC, các chi phí nguồn lực này sẽ được phân bổ xuống các hoạt động dựa trên các tiêu thức phân bổ vừa tìm được. Như vậy, các chi phí phát sinh đã được chuyển sang hết vào các hoạt động hoặc đối tượng chịu phí thông qua các bước trên. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là phân bổ tiếp các chi phí hoạt động đến các đối tượng chịu phí, điều này được mô tả thông qua bước kế tiếp của hệ thống ABC.

1.2.4. Phân bổ chi phí các hoạt động vào các đối tượng chịu chi phí
Để phân bổ chi phí các hoạt động tới các đối tượng chịu phí trong giai đoạn này, đòi hỏi phải lựa chọn tiêu thức phân bổ cho chi phí các hoạt động. Tiêu thức phân bổ trong giai đoạn này gọi là tiêu thức phân bổ chi phí hoạt động (Activity cost driver).
Có rất nhiều yếu tố tác động đến việc lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp. Trước hết, nó phải diễn giải được mối quan hệ giữa các hoạt động và đối tượng chịu phí, nó phải được đo lường và tính toán một cách dễ dàng và cuối cùng là việc cân nhắc chi phí của việc đo lường - phải có sự kết hợp tốt nhất giữa mục tiêu chính xác với chi phí cho việc đo lường.

Theo Colin Drury cũng như Robert S.Kaplan và Anthony A.Atkinson thì tiêu

thức phân bổ chi phí hoạt động bao gồm 3 loại:

- Tiêu thức phân bổ dựa trên số lần thực hiện (transaction drivers): Các tiêu

thức phân bổ như là số lần chuẩn bị máy, số lượng đơn đặt hàng mua hàng được thực hiện, số lần kiểm định được thực hiện,… là những tiêu thức phân bổ có thể đếm được khi một hoạt động được thực hiện. Đây là một loại tiêu thức phân bổ ít tốn kém nhưng dường như nó lại kém phần chính xác bỡi lẽ tiêu thức này thừa nhận rằng chi phí nguồn lực tốn kém sẽ giống nhau cho mỗi hoạt động được thực hiện. Ví dụ, khi phân bổ chi phí chuẩn bị máy căn cứ vào tiêu thức phân bổ là số lần sử dụng máy, điều đó thừa nhận rằng tất cả các lần chuẩn bị máy đều tốn cùng một lượng thời gian như nhau. Trong một số trường hợp, số lượng các nguồn lực được sử dụng để thực hiện từng hoạt động là khác nhau đáng kể, và các hoạt động này cũng được sử dụng khác nhau đáng kể giữa các sản phẩm, khi đó cần thiết phải sử dụng tiêu thức khác chính xác hơn và tốn kém hơn.

- Tiêu thức phân bổ theo lượng thời gian thực hiện (Duration drivers): Tiêu thức phân bổ này liên quan đến số lượng thời gian được yêu cầu để thực hiện một hoạt động. Tiêu thức này được sử dụng khi có sự khác nhau đáng kể về số lượng thời gian giữa các hoạt động được thực hiện cho các đối tượng chi phí. Ví dụ, những sản phẩm đơn giản thì việc chuẩn bị máy chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút. Ngược lại, đối với các sản phẩm phức tạp và đòi hỏi sự chính xác cao thì để chuẩn bị máy phải mất đến 2 giờ. Việc sử dụng tiêu thức phân bổ theo số lần thực hiện, như là số lần chuẩn bị máy sẽ làm cho các sản phẩm đơn giản phải gánh chịu chi phí chuẩn bị máy nhiều hơn thực tế (overcost), và ngược lại, các sản phẩm phức tạp sẽ gánh chịu chi phí này ít hơn thực tế (undercost). Để tránh sự sai lệch này, người thiết kế hệ thống ABC phải sử dụng tiêu thức phân bổ theo lượng thời gian thực hiện, như là số giờ chuẩn bị máy để phân bổ chi phí chuẩn bị máy đến từng sản phẩm, nhưng điều này sẽ làm tăng thêm chi phí đo lường.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp tiêu thức phân bổ theo lượng thời gian thực hiện cũng không thể chính xác, lúc này, có thể sử dụng đến tiêu thức phân bổ theo mức độ thực hiện (Intensity drivers)

- Tiêu thức phân bổ theo mức độ thực hiện (Intensity drivers): Đây là tiêu thức phân bổ chi phí hoạt động chính xác nhất nhưng cũng tốn kém nhất. Trong cùng một ví dụ trên về việc chuẩn bị máy, một số trường hợp các sản phẩn phức tạp và đòi hỏi sự chính xác cao thì đôi lúc đòi hỏi sự chuẩn bị một cách đặc biệt trước khi máy vận hành, đòi hỏi về chất lượng kiểm soát của người chuẩn bị máy, cũng như thiết bị kiểm tra chuyên dùng mỗi khi trình trạng hoạt động của máy được thiết lập. Một tiêu thức phân bổ theo lượng thời gian thực hiện (theo số thời gian cần để chuẩn bị máy) thừa nhận rằng tất cả các giờ chuẩn bị máy đều tốn chi phí như nhau, nhưng nó chưa phản ánh thêm về chất lượng, kỹ năng con người, hay các loại thiết bị đắt tiền được dùng trong một số công việc loại chuẩn bị máy mà các công việc chuẩn bị máy khác thì không cần đến thiết bị này. Trong trường hợp này, chi phí hoạt động phải được tính trực tiếp vào sản phẩm dựa trên yêu cầu công việc và phải theo dõi, tập hợp các chi phí hoạt động phát sinh riêng cho sản phẩm đó.

Theo Rober S.Kaplan, tiêu thức phân bổ chi phí là trọng tâm đổi mới trong hệ thống ABC, nhưng nó cũng là một công việc tốn kém chi phí nhất trong hệ thống ABC. Kaplan cũng khuyên trong hệ thống ABC chỉ nên duy trì không quá 50 tiêu thức phân bổ chi phí hoạt động khác nhau, hầu hết có thể tập hợp và truy cập tới từng sản phẩm và khách hàng tương đối đơn giản trong hệ thống thông tin của công ty. Đối với tiêu thức phân bổ theo thời gian thực hiện (duration drivers) và tiêu thức phân bổ theo mức độ thực hiện (intensity drivers) thì có thể tính toán mức độ khó khăn để thực hiện công việc cho từng loại đối tượng chịu chiu phí, từ đó sử dụng thông tin này để làm chuẩn cho việc thực hiện phân bổ các lần sau thay vì phải theo dõi thời gian và nguồn lực tiêu hao cho từng đối tượng chịu phí trong từng giai đoạn. [9,111].
1.3. SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP ABC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRUYỀN THỐNG, ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ
 1.3.1. So sánh phương pháp tính giá ABC và phương pháp tính giá truyền thống

Phương pháp tính giá truyền thống là một phương pháp đang được áp dụng phổ biến. Tuy nhiên dưới góc độ phục vụ cho việc ra các quyết định quản trị, phương pháp tính giá truyền thống đang có những hạn chế nhất định.

Theo Cooper và Robert Kaplan (1988) nghiên cứu và chỉ ra rằng: mô hình tính giá truyền thống làm sai lệch giá thành sản phẩm bởi chi phí sản xuất chung được phân cho sản phẩm, dịch vụ thông qua các yếu tố như giờ công lao động trực tiếp, giờ máy chạy hay lượng nguyên vật liệu tiêu hao. Vì vậy, mỗi loại sản phẩm có sản lượng khác nhau nhận được chi phí chung phân bổ cho từng đơn vị sản phẩm là như nhau. Cooper và Kaplan cho rằng cần phân tích các hoạt động thực tế thực hiện phải gánh chịu chi phí. Các hoạt động được kết hợp với đối tượng chi phí đã tiêu dùng chúng và vì thế, trước tiên chi phí được phân bổ cho các hoạt động và sau đó chi phí hoạt động được phân bổ cho đối tượng chi phí thông qua nguồn phát sinh chi phí. 


Việc phân bổ chi phí sản xuất chung trong phương pháp truyền thống để tính giá thành sản phẩm ảnh hưởng lớn đến việc lập báo cáo tài chính. Chi phí sản xuất chung được xác định một cách giản đơn, nghĩa là chỉ dựa vào những chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Trong phương pháp ABC, trọng tâm của phương pháp là giải quyết chi phí sản xuất chung một cách toàn diện hơn. Chi phí sản xuất chung trong phương pháp ABC bao hàm một phạm vi rộng hơn, không chỉ những chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất sản phẩm mà còn những chi phí mang tính chất chung khác. Điều này có nghĩa là, giá thành sản phẩm sẽ là cơ sở sát thực hơn cho việc định giá bán sản phẩm.


Innes (1994) cho rằng cả hai phương pháp tính giá đều trải qua 2 giai đoạn.Giai đoạn thứ nhất liên quan đến việc tập hợp chi phí đầu vào vào các trung tâm chi phí. Giai đoạn hai là phân bổ chi phí cho tưng sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, sự khác nhau trong mỗi giai đoạn được thể hiện rõ qua sơ đồ:



Có thể thấy sự khác nhau cơ bản là ở chỗ phương pháp truyền thống sử dụng một tiêu thức phân bổ chung dựa trên sản lượng sản phẩm sản xuất ra hoặc chi phí tiền lương của lao động trực tiếp đối với chi phí sản xuất chung.Tỷ trọng chi phí tiền lương của công nhân trực tiếp thường là lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ và ngược lại chi phí này thường thấp hơn đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn. Các loại sản phẩm có sản lượng lớn hơn, sử dụng nhiều giờ công lao động trực tiếp hơn sẽ phải gánh chịu nhiều chi phí sản xuất chung hơn so với các sản phẩm có quy mô sản xuất ít. Trong khi đó, ở nhiều hoạt động phát sinh chi phí sản xuất chung, loại sản phẩm sản xuất với quy mô nhỏ có thể tiêu dùng nhiều nguồn lực hơn các sản phẩm khác.Sở dĩ như vậy là vì, các loại sản phẩ đặc biệt có tính phức tạp cao và các lô sản phẩm có quy mô nhỏ hơn. Hoặc trong một số trường hợp nhất định chi phí nhân công trực tiếp tỷ lệ nghịch với chi phí về máy móc thiết bị, nghĩa là khi mức độ tự động hóa càng cao, chi phí khấu hao càng lớn thì chi phí nhân công trực tiếp sẽ thấp lại. Như vậy, sử dụng một tiêu thức phân bổ chung như chi phí nhân công trực tiếp cho mọi loại chi phí sản xuất gián tiếp là không phù hợp.

Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế thị trường, phương pháp kế toán chi phí truyền thống với đặc điểm nêu trên đã tỏ ra không phù hợp, làm giảm giá trị của thông tin kế toán đối với công tác quản lý kinh doanh.Trong nền kinh tế còn kém phát triển , chi phí trực tiếp phần lớn cấu thành nên giá trị sản phẩm. Do đó, việc phân bổ chi phí gián tiếp dù không hợp lý, thậm chí bỏ qua không phân bổ vào giá thành sản phẩm các chi phí bán hàng, chi phí quản lý cũng không ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm. Ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, sự ứng dụng khoa của khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, chi phí gián tiếp này còn đóng vai trò quan trọng và chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Ví dụ: chi phí nghiên cứu phát triển của công ty của công ty dược, chi phí quảng cáo của các công ty nước giải khát, các nhà sản xuất phim. Do mức độ trọng yếu của các chi phí gián tiếp này việc không phân bổ hay phân bổ không hợp lý sẽ khiến cho giá thành sản phẩm bị phản ảnh sai lệch, cản trở việc ra quyết định tối ưu của các nhà quản lý.

Bên cạnh đó, trong một nền kinh tế đang phát triển, cạnh tranh chưa gây gắt, các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp có sản phẩm đặc thù) có thể chủ động trong việc xác định giá bán cao hơn nhiều so với giá thành sản phẩm. Mức lợi nhuận cao khiến cho thiệt hại do những quyết định kinh doanh không tối ưu trở nên khó nhận biết hơn. Ví dụ, do xác định giá thành không chính xác nên một doanh nghiệp có thể định giá bán thấp hơn giá thành thực tế cho một sản phẩm. Tuy nhiên mức lỗ do định giá sai đó sẽ được bù đắp bởi mức lãi cao của các sản phẩm khác. Kết quả là thiệt hại được giảm đi đáng kể. Ngược lại, trong nền kinh tế thị trường phát triển, mức đọ cạnh tranh khốc liệt khiến cho các doanh nghiệp không thể tự do xác định giá bán sản phẩm (trừ một số ít doanh nghiệp độc quyền).Thay vào đó, thị trường sẽ quyết định mức giá bán. Trong điều kiện đó, những sai sót trong việc xác định giá thành sản phẩm có thể khiến cho các doanh nghiệp phải trả giá đắt.
1.3.2. Ưu và nhược điểm của phương pháp ABC
1.3.2.1. Ưu điểm


Phương pháp ABC sử dụng một hệ thống các tiêu thức phân bổ được xây dựng trên cơ sở phân tích chi tiết mối quan hệ nhân quả giữa chi phí phát sinh cho từng hoạt động và mức độ tham gia của từng hoạt động vào quá trình sản xuất và kinh doanh sản phẩm, thay vì chỉ sử dụng một tiêu thức phân bổ (ví dụ chi phí nhân công trực tiếp) như phương pháp truyền thống. Các tiêu thức phân bổ do đó phản ánh chính xác hơn mức độ tiêu hao nguồn lực thực tế của từng sản phẩm. Theo đó, ABC sẽ giúp các nhà quản lý tránh được những quyết định sai lầm do sử dụng thông tin không chính xác về giá thành như trình bày ở trên. Ngoài ra, bên cạnh việc cung cấp thông tin chính xác về giá thành, ABC còn cung cấp thông tin chi tiết về cơ cấu chi phí của từng sản phẩm, giúp cho nhà quản lý có thể linh hoạt hơn trong việc lập kế hoạch ngân sách cũng như điều chỉnh các chính sách, chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp trong điều kiện thị trường luôn biến động. 


Các nhà quản lý có thể dễ dàng phân loại các hoạt động trong doanh nghiệp theo các nhóm: các hoạt động có mức đóng góp cao vào giá trị sản phẩm, các hoạt động có mức đóng góp thấp, và các hoạt động không đóng góp, thậm chí là nhân tố cản trở quá trình sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở hiểu rõ tầm quan trọng của các hoạt động, nhà quản lý có thể đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng cách loại bỏ những hoạt động không có đóng góp vào giá trị sản phẩm, tổ chức lại các hoạt động có mức đóng góp thấp nhằm nâng cao hơn mức đóng góp của các hoạt động này. Ngay đối với các hoạt động có mức đóng góp cao, ABC cũng cung cấp thông tin về quá trình phát sinh chi phí, nguyên nhân phát sinh chi phí cho các hoạt động, qua đó tạo cơ hội cắt giảm chi phí kinh doanh.


Phương pháp truyền thống chỉ cung cấp thông tin về mức chi phí thì phương pháp ABC còn cung cấp thông tin về quá trình và nguyên nhân phát sinh chi phí. Việc hiểu rõ quá trình và nguyên nhân phát sinh chi phí không chỉ giúp tìm ra biện pháp thích hợp để cắt giảm chi phí mà còn giúp cho nhà quản lý có thể xây dựng được một cơ chế đánh giá và khuyến khích nhân viên phù hợp, góp phần quan trọng nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên, qua đó cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, các thông tin do ABC cung cấp cho phép nhà quản lý có thể thấy rõ mối liên hệ giữa ba yếu tố: chi phí phát sinh - mức độ hoạt động - mức độ đóng góp vào sản phẩm. Việc hiểu rõ mối liên hệ này sẽ làm thay đổi tư duy quản lý từ chỗ tìm cách cắt giảm chi phí sang nâng cao giá trị doanh nghiệp. Việc áp dụng phương pháp ABC sẽ cho phép doanh nghiệp có thể xây dựng một cơ chế đánh giá và khuyến khích nhân viên dựa trên mức độ tạo ra giá trị gia tăng thay vì dựa trên chí phí, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động chung của doanh nghiệp. 


Việc áp dụng phương pháp ABC còn góp phần hỗ trợ hoạt động marketing trong việc xác định cơ cấu sản phẩm cũng như chính sách giá. Đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều mặt hàng thì việc đàm phán với khách hàng hay xử lý đơn hàng  một cách nhanh chóng đòi hỏi phải có thông tin chi tiết về giá thành cũng như cơ cấu chi phí của từng sản phẩm, qua đó có thể xác định các mức giá tối ưu cho các đơn hàng khác nhau với cơ cấu sản phẩm khác nhau. Nắm được các thông tin chi tiết và chính xác về chi phí cho các sản phẩm còn giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc cải tiến sản phẩm của mình nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường bằng cách đưa thêm vào sản phẩm những giá trị gia tăng trong điều kiện chi phí còn cho phép. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể chủ động xây dựng chiến lược marketing để định hướng nhu cầu khách hàng vào các mặt hàng có lợi nhuận cao, thay thế cho các mặt hàng mà doanh nghiệp không có lợi thế. 

1.3.2.2. Nhược điểm

Tuy có nhiều ưu điểm rất lớn, phương pháp ABC vẫn có những nhược điểm nhất định. Garrison (1998), Blocher (1999), Wiriya Chongrksut (2002) đã chỉ ra một số hạn chế của phương pháp ABC:

- Hạn chế lớn nhất của phương pháp ABC là tiêu tốn về chi phí và thời gian. Các nghiên cứu cho thấy, cần một thời gian thường là hơn 1 năm để thiết kế và thực hiện ABC để đi đến thành công.


- Khi áp dụng phương pháp ABC, vẫn có nhiều trường hợp không thể phân bổ chi phí sản xuất chung chính xác, bởi vì nguyên nhân gây ra chi phí không thể tìm thấy hoặc rất khó để xác định, hoặc việc xác định chính xác đòi hỏi chi phí thu thập thông tin quá lớn.


- Phương pháp ABC đòi hỏi sự hợp tác của nhiều bộ phận trong doanh nghiệp, sự ủng hộ của lãnh đạo và các nhân viên trong doanh nghiệp, nhất là bộ phận kế toán. Nếu có sự chống đối, muốn giữ hệ thống tính giá đã có thì ABC khó có thể thực hiện.


Phương pháp ABC phức tạp và tốn nhiều chi phí hơn phương pháp truyền thống, vì vây không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện áp dụng. Tuy nhiên, ABC sẽ là xu hướng tất yếu đối với quản trị bởi vì:

+ Năng lực cạnh tranh dựa trên chi phí giảm thiểu đòi hỏi phải có những số liệu chính xác hơn về chi phí, tránh tình trạng lợi nhuận giả tạo.


+ Sự đa dạng hóa ngày một tăng của các sản phẩm và dịch vụ cùng với độ phức tạp của các phân đoạn thị trường. Vì thế, việc tiêu dùng các nguồn lực cũng sẽ thay đổi theo các sản phẩm và dịch vụ.

+ Chu kỳ sống của sản phẩm trở nên ngắn hơn do tốc độ phát triển của công nghệ làm công ty không đủ thời gian điều chỉnh giá cả và chi phí.

+ Xác định đúng chi phí là một phần quan trọng của việc ra quyết định kinh doanh. Thiếu nó, sự chuẩn xác của quyết định sẽ giảm thiểu.

+ Cách mạng trong công nghệ máy tính đã làm giảm được chi phí về tiền bạc lẫn thời gian cho việc phát triển và vận hành hệ thống xác lập chi phí có khả năng truy nguyên nhiều hoạt động.
1.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VỚI VIỆC QUẢN TRỊ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG (ABM – ACTIVITY BASE MANAGEMENT)

1.4.1. Các quan điểm khác nhau về sự thành công trong việc áp dụng phương pháp ABC

 Do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều doanh nghiệp đã thất bại trong việc sử dụng thông tin từ mô hình ABC. Nghiên cứu của Cooper (1992) ở các doanh nghiệp khác nhau cho thấy họ đã không hành động dựa trên mô hình ABC. Cooper cho rằng nguyên nhân là do không có sự chuẩn bị cho việc thay đổi. Bản thân mô hình ABC không tạo ra sự thay đổi, vấn đề là phải chuyển đổi thông tin thành hành động. Điều này đòi hỏi một quá trình thay đổi trong tổ chức và thực hiện. Trong nghiên cứu của mình, Cooper tìm thấy rằng một dự án ABC thành công khi có sự bảo trợ hoặc định hướng của người quản trị, người có quyền tạo ra sự thay đổi.


Turney (1992) xác định mục tiêu của ABM là không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng và gia tăng lợi nhuận. Ông đã đề xuất ra 3 bước thực hiện


Trước tiên, phân tích quá trình để xác định hoạt động không tạo ra giá trị hoặc không cần thiết để loại bỏ.


Bước 2, liên quan đến việc xác định và loại bỏ nguồn phát sinh chi phí đã tạo ra sự lãng phí hoặc những hoạt động không cần thiết hoặc không hiệu quả.


Cuối cung, đo lường thành quả của từng hoạt động đóng góp vào mục tiêu chung của doanh nghiệp.


Theo Ted R Compton (1994) cho rằng có được thông tin chính xác từ phương pháp ABC mới chỉ là một nữa đoạn đường. Quản trị dựa trên hoạt động (ABM) bổ sung cho phương pháp ABC bằng cách sử dụng thông tin từ ABC trong việc phân tích quá trình để xác định những hoạt động không hiệu quả hoặc không tạo ra giá trị. Từ đó nhà quản trị có thể liên tục cải tiến các hoạt động.
1.4.2. Phân tích nguyên nhân và hoạt động tạo ra chi phí

- Phân tích nguyên nhân là việc xác định các  nhân tố gốc rễ gây nên chi phí hoạt động. Ví dụ nhân tố gây nên chi phí vận chuyển vật liệu trong doanh nghiệp là do bố trí sản xuất. Khi nguyên nhân gốc rễ được xác định, thì có thể có giải pháp để cắt giảm chi phí. Như ví dụ trên, chi phí vận chuyển vật liệu có thể được cắt giảm khi sản xuất được bố trí lại hợp lý hơn.

- Phân tích hoạt động là quá trình xác định, mô tả, đánh giá hoạt động trong một tổ chức. Phân tích hoạt động cần xác định 4 vấn đề: Những hoạt động nào được thực hiện; bao nhiêu người thực hiện hoạt động đó; thời gian và nguồn lực yêu cầu để thực hiện hoạt động và cuối cùng là đánh giá giá trị của hoạt động đối với tổ chức. Từ đó xác định hoạt động nào đem lại giá trị thì cần lựa chọn và giữ lại, đồng thời loại bỏ những hoạt động không tạo ra giá trị nhằm tăng hiệu quả hoạt động cho đơn vị.

Hoạt động là cơ sở của hệ thống đánh giá thành quả. Thành quả hoạt động được đo lường thông qua chất lượng, thời gian, chi phí, sự linh hoạt….Công cụ đo lường này được thiết kế để đánh giá hoạt động được thực hiện như thế nào, tạo ra kết quả ra sao. Nâng cao thành quả hoạt động nghĩa là loại bỏ  những hoạt động không tạo ra giá trị và tối ưu hóa hoạt động tạo ra giá trị và không tạo ra giá trị của từng hoạt động, từ đó không ngừng cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả từng hoạt động.


Hệ thống ABC còn là cơ sở để lập dự toán dựa trên hoạt động. Trước hết, cần xác định mức sản xuất hay dịch vụ cần sản xuất, trên cơ sở đó xác định số lượng các hoạt động cần thiết phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm, dịch vụ. Từ đó, xác định nguồn lực cần thiết phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, xác định nguồn lực cần thiết được tiêu dùng cho các hoạt động dựa trên thông tin từ hệ thống ABC cung cấp. Nói cách khác, dự toán dựa trên hoạt động được thực hiện dựa trên sự phân tích ngược lại qui trình của hệ thống ABC. Hệ thống ABC phân bổ hay kết chuyển  các nguồn lực chi phí cho các hoạt động, rồi phân bổ chi phí từ các hoạt động cho các sản phẩm dịch vụ. Còn hệ thống dự toán dựa trên hoạt động được tiến hành bằng cách xác định sản phẩm hay dịch vụ cung cấp cho khách hàng, trên cơ sở đó xác định số lượng hoạt động cần thiết, từ đó xác định nguồn lực cần thiết cho hoạt động.
1.5. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI KHI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC Ở VIỆT NAM

1.5.1. Những khó khăn

Việc hình thành phương pháp ABC trong các nước phát triển, đặc biệt là ở Mỹ bắt đầu từ thập kỷ 60 của thế kỷ 20. Trong khi đó, ở nước ta hiện nay, còn chưa được biết nhiều. Do các nguyên nhân sau:


- Cơ sở lý luận về phương pháp ABC chưa được nhiều người biết đến, các tài liệu liên quan đến phương pháp này nếu muốn tìm hiểu một cách đầy đủ phải đọc các tài liệu tiếng nước ngoài. Do vậy gây khó khăn cho việc nghiên cứu, tìm hiểu của các doanh nghiệp. 
- Các quy định của báo cáo tài chính về phản ảnh báo cáo chi phí theo phương pháp ABC cũng như các thông tư hướng dẫn khác chưa có.
- Tâm lý của người Việt Nam nói chung là khó thay đổi với thói quen nên vẫn  muốn theo phương pháp cũ, chưa mạnh dạn trong việc áp dụng phương pháp mới. 
- Phương pháp này đòi hỏi phải kết hợp của nhiều phòng ban, nhiều bộ phận của doanh nghiệp. Nếu triển khai áp dụng sẽ ảnh hưởng đến khối lượng công việc của các bộ phận khác, và do vậy chắc chắn khi triển khai sẽ gây ra các phản ứng khác nhau.
Với khó khăn trên, đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam phải có những tư tưởng tiến bộ, có những bước đột phá trong suy nghĩ cũng như trong hành động.
Trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, giá bán sản phẩm hầu như là giá thị trường vì sản phẩm tương tự và sản phẩm thay thế rất đa dạng, do đó để đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận các doanh nghiệp bắt buộc phải có sự cạnh tranh về giá thành, nghĩa là doanh nghiệp nào có giá thành sản phẩm thấp thì doanh nghiệp đó sẽ tồn tại và phát triển.
Phương pháp ABC giúp doanh nghiệp tính toán, phân bổ chính xác chi phí, từ đó tính toán đúng giá thành cũng như đưa ra các chiến lược về sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này tạo ra sự phức tạp trong cơ cấu chi phí, đòi hỏi nhiều công sức và tốn kém trong quá trình tổ chức và thu thập thông tin. Do vậy các doanh nghiệp cần cân nhắc giữa chi phí bỏ ra  và lợi nhuận đạt được khi áp dụng phương pháp ABC.
1.5.2. Những thuận lợi

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt việc Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO đã mở rộng cánh cửa hội nhập hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam không những phải cải tiến chất lượng sản phẩm mà còn cần phải hạ thấp giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh. Vì vậy việc cung cấp thông tin cho nhà quản lý hết sức quan trọng, thông tin không những phải kịp thời, chính xác mà còn cần phải đa dạng, phong phú về tình hình chi phí, giá thành, đáp ứng được các nhu cầu sử dụng thông tin khác nhau của nhà quản lý.

Qui trình thực hiện sản phẩm trải qua nhiều giai đoạn, nhiều hoạt động, nhiều nguyên nhân gây ra chi phí.

Chi phí gián tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
 Đây là điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp tính giá ABC.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Việc vận dụng phương pháp ABC là rất cần thiết, nhất là trong điều kiện hiện nay khi mà các doanh nghiệp với xu hướng chi phí chung chiếm tỉ trọng ngày càng cao. Từ việc tập hợp chi phí các nguồn lực vào các hoạt động cùng với việc vận dụng nhiều tiêu thức phân bổ khác nhau dựa trên mối quan hệ giữa hoạt động và đối tượng chịu phí thì phương pháp ABC hầu như thể hiện sự vượt trội hơn hẳn so với hệ thống kế toán chi phí truyền thống và đem lại thông tin chi phí đáng tin cậy hơn. 
Tác giả cũng nhấn mạnh vào yếu tố cần thiết để thực hiện thành công phương pháp ABC, đồng thời cũng nêu rõ vai trò quan trọng của việc thiết lập các hoạt động thông qua 5 cấp độ hoạt động khác nhau cũng như nguyên tắc gộp các hoạt động trên cơ sở cân nhắc giữa chi phí bỏ ra cho việc theo dõi các hoạt động và nhu cầu về tài chính  Bên cạnh đó, việc lựa chọn tiêu thức phân bổ là trọng tâm đổi mới của phương pháp ABC và là nơi tốn kém chi phí nhất trong việc vận hành phương pháp này, cần thiết phải thiết lập những tiêu thức phân bổ lần đầu để làm chuẩn cho các lần phân bổ sau nhằm bảo đảm vận dụng tốt phương pháp này
Phương pháp ABC được áp dụng ở nhiều nước, phát triển trên thế giới nhưng với doanh nghiệp Việt Nam đây còn là một khái niệm hết sức mới mẽ, và do vậy rất khó có thể tiếp cận vào Việt Nam nếu không có sự lãnh đạo và đổi mới
Tuy nhiên, với xu hướng hội nhập và đổi mới hiện nay thì không còn xa để có thể vận dụng những phương pháp kế toán quản trị mới trong đó có phương pháp ABC vào công tác kế toán phục vụ tốt cho việc quản trị của doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM VÀ CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG NGÀNH MAY – TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG QUẢNG NAM

2.1. KHÁI QUÁT QUI TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH.
2.1.1. Khái quát quy trình sản xuất sản phẩm trong các doanh nghiệp may

Qui trình sản xuất sản phẩm của ngành may tương đối đơn giản, dây chuyền sản xuất sản phẩm khép kín, tính chất làm ra sản phẩm không phức tạp, chu kỳ sản xuất ngắn.

 
Có thể minh hoạ khái quát qui trình sản xuất ngành may nói chung như sau:

* Giải thích qui trình:

- Giác mẫu sơ đồ: từ các thông số kỹ thuật của mẫu, cắt mẫu giấy theo thông số kỹ thuật đó hoặc có thể bên thuê gia công đưa mẫu sơ đồ cho bên nhận gia công.


- Trải vải cắt: sau khi có mẫu sơ đồ, phân xưởng cắt: trải các mẫu sơ đồ lên vải sao cho lợi vải nhất, rồi tiến hành dùng máy cắt vải theo sơ đồ.


- May: Sau khi cắt vải xong được chuyển sang xưởng may, thường mỗi lao động trong chuyền chỉ được may một bộ phận, khi bộ phận naỳ hoàn thành thì chuyển cho bộ phận tiếp theo cho đến khi hoàn thành sản phẩm.

- Xử lý hoàn thành: xem lại sản phẩm và xử lý các bộ phận thừa để hoàn chỉnh sản phẩm.


- Kiểm tra chất lượng: bộ phận này có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm, nếu đạt tiêu chuẩn thì đóng gói nhập kho, nếu không đạt thì tái chế.


- Đóng gói: Đây là khâu cuối cùng trong qui trình, sản phẩm được gói, dán nhãn mác.

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý ở Công ty Cổ phần May Trường Giang Quảng Nam
2.1.2.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty cổ phần may Trường Giang
a- Sự hình thành và phát triển của công ty

Công ty Cổ phần may Trường Giang tiền thân là xí nghiệp may Tam Kỳ, được hình thành theo quyết định số 1375/QĐ – UB ngày 31/07/1979 của UBND tỉnh Quảng Nam – Đà nẵng.


Tên công ty: Công ty cổ phần may Trường Giangản phẩm khép kín, tính chất làm ra sản phẩm không phức tạp, chu kỳ sản xuất ngắn.

Tên giao dịch: TRƯỜNG GIANG GARMENT JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt: TGC.


Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc Kháng – Tam kỳ - Quảng Nam.


Điện thoại: 0510.385.1268.


Trong quá trình ổn định và phát triển, năm 1987 Công ty cổ phần may Trường Giang liên kết với UBND thị xã Tam Kỳ đầu tư 160 máy, với trị giá 190.000USD, mở rộng ra thị trường nước ngoài và tham gia xuất khẩu gia công hàng hóa theo hiệp định 19/05 của Liên Xô trước đây. Trong thời gian này chủ yếu sản xuất áo sơ mi, Pluse, drap. Năm 1989 – 1990 thị trường Liên Xô và Đông Âu suoj đổ, xí nghiệp may Tam Kỳ chuyển hướng sang các nước tư bản chủ nghĩa với mặt hàng như: Áo Jecket 1 lớp và 2 lớp, quần áo thể thao sang các nước Hồng Kông,  Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và khối EU. Đồng thời gia công hàng xuất khẩu, mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng ngày càng nhiều như cầu của xã hội.


Ngày 24/12/1993 UBND Tỉnh Quảng nam – Đà Nẵng ra Quyết định số 2114/QQĐ-UB đổi tên gọi Xí nghiệp may Tam Kỳ thành Công ty may Trường Giang.


Ngày 22/09/2005, Công ty đã chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần  lấy tên là Công ty cổ phần may Trường Giang.


Công ty có 848 công nhân viên, tổng tài sản hiện có tại thời điểm cổ phần hóa là 16.106.097.961 đồng. Trong đó vốn điều lệ của công ty tại thời điểm lập công ty Cổ phần là 8.388.000 đồng, trong đó:


- Tỷ lệ cổ phần vốn Nhà Nước là 35%, vốn điều lệ tương ứng là 29.358 cổ phần, thành tiền là 2.935.800.000


- Tỷ lệ cổ phần người lao động trong doanh nghiệp là 65% với vốn điều lệ tương ứng là 5.452.200.000 đồng  tương ứng là 54.522 cổ phần.


Công ty cổ phần may Trường Giang là doanh nghiệp  được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp Nhà Nước thành công ty Cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp Nhà Nước do Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12/09/1999.


Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty là may gia công xuất khẩu với các sản phẩm chính: Áo Jacket, quần áo thể thao, quần áo trược tuyết và các mặt hàng may mặc khác.
b- Chức năng và nhiệm vụ của công ty.


Công ty cổ phần may Trường Giang là công ty cổ phần hoạt động độc lập, thực hiện các chức năng:


+ Tổ chức gia công hàng xuất khẩu thu lợi nhuận, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.


+ Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, được phép xuất khẩu hàng hóa.

+ Xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tổ chức tiêu thụ sản phẩm hàng may mặc thu lợi nhuận trên cơ sở đáp ứng tối đa nhu cầu thị hiếu của khách hàng.


+ Thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên doanh với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
c-  Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Công ty tổ chức với một phân xưởng cắt, 1 phân xưởng hoàn thành, 2 phân xưởng may, 4 kho, trong đó: 1 kho nguyên liệu, 1 kho phụ liệu và 2 kho thành phẩm.

Sơ đồ 2.2:  tổng quát nhà xưởng

- Sơ đồ tổng quát nhà xưởng của công ty hình thành nên một quy trình khép kín gồm: Kho nguyên phụ liệu, phân xưởng may, phân xưởng cắt, phân xưởng hoàn thành.


- Nguyên liệu được nhận từ kho theo kế hoạch của phòng KHKD giao cho phân xưởng cắt và phân xưởng này tiến hành cắt theo kế hoạch. Sau khi nguyên liệu được cắt thành bán thành phẩm thì giao cho phân xưởng may, phân xưởng này đồng thời nhận phụ liệu từ kho để may thành sản phẩm hoàn chỉnh, các sản phẩm này được giao qua phân xưởng hoàn thành tiến hành ủi và đóng gói theo bảng kê chi tiết mà Phòng kinh doanh giao cho. Cuối cùng thành phẩm được đóng gói vào thùng carton và đưa vào kho thành phẩm.

2.1.2.2. Quy trình công nghệ và cơ cấu tổ chức quản lí tại công ty cổ phần may Trường Giang
a- Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty

Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần may Trường Giang là theo chuỗi quy trình khá phức tạp đòi hỏi tính liên tục, trải qua nhiều công đoạn khác nhau để hình thành một sản phẩm. Sau đây là qui trình công nghệ tổng quát sản xuất sản phẩm ở Công ty.
Sơ đồ 2.3: Qui trình công nghệ tổng quát sản xuất sản phẩm

[image: image2]
- Nguyên liệu được xuất ra theo chũng loại vải và phụ liệu kèm theo mà Phòng Kỹ thuật công nghệ yêu cầu theo tông mã hàng. Công đoạn chuẩn bị sản xuất do Phòng Kỹ thuật - công nghệ và Phòng Kế hoạch kinh doanh đảm nhận.


+ Giai đoạn 1: Là khâu sản xuất phụ, chuẩn bị cho khâu sản xuất chính. Tại đây bộ phận trải vải, căn cứ sơ đồ tiếp tục tiếp nhận các bán thành phẩm theo mẫu, cộng phụ liệu chuyển qua giai đoạn 2.


+ Giai đoạn 2: Bao gồm nhiều công đoạn sản xuất khác nhau, để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Đây là giai đoạn sản xuất chính, sau khi cắt ra bán thành phẩm là các công đoạn như vắt sổ, ủi bán thành phẩm theo đúng kỹ thuật. Bộ phận may có nhiệm vụ ráp nối, may cắt bán thành phẩm, đóng nút theo yêu cầu mã hàng cụ thể. Ở giai đoạn này cần phải thực hiện một cách liên tục và mỗi công nhân trong dây chuyền máy chỉ thực hiện một số công đoạn nhất định.


+ Giai đoạn 3: Bao gồm các công đoạn: ủi thành phẩm, xếp bỏ bao, đóng vào thùng và chuyển vào kho thành phẩm.

b- Cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam

 Khái quát bộ máy quản lý ở Công ty 

Ghi chú: 

       

Quan hệ trực tiếp
                                        

Quan hệ chức năng

Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận


- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc: có trách nhiệm quản lý công ty về mọi mặt, chỉ đạo việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, chủ động liên doanh liên kết với các tổ chức kinh doanh theo quy định của pháp luật, là người đại diện pháp nhân cho công ty.

- Ban kiểm soát: có trách nhiệm theo dõi, giám sát, các hoạt động của công ty.


- Phó giám đốc: Là người được giám đốc phân công theo dõi sản xuất, lập tác nghiệp sản xuất, quy trình công nghệ từ khâu thiết kế đến hoàn chỉnh thành phẩm. Khi giám đốc đi vắng được sự ủy quyền của Giám đốc, điều hanh hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được giám đốc giao phó.


- Phòng kế hoạch – kinh doanh: Tìm kiếm nguồn hàng; lập và ký kết các hợp đồng kinh tế, xây dựng kế hoạch thực hiện đơn đặt hàng của khách hàng, chủ động nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ và đề xuất thực hiện những phương thức sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả. Tổ chức thu mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; liên hệ làm hợp đồng vận chuyển hàng hóa nhập và xuất cho khách hàng.


- Phòng kế toán – tài vụ: Tổ chức ghi chép, hạch toán, lập báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính đúng qui định của nhà nước nhằm phục vụ yêu cầu kiểm tra và tổng hợp. Phối hợp với phòng kế hoạch vật tư giải quyết các thủ tục thanh lý hợp đồng sau khi đã hoàn thành.


- Phòng tổ chức hành chính: là bộ phận tham mưu cho giám đốc về nhân sự, quản lý hợp đồng lao động, bảo hiểm cho cán bộ nhân viên, phụ trách sơ cứu thương cho cán bộ nhân viên trong công ty, phụ trách công tác vệ sinh lao động.


Bộ phận trực tiếp sản xuất:


+ Phân xưởng cắt: chịu trách nhiệm cắt theo mẫu mã của phòng kỹ thuật – công nghệ


+ Phân xưởng may: có trách nhiệm nhận bán thành phẩm từ phân xưởng cắt và nhận phụ liệu từ kho để may thành sản phẩm hoàn chỉnh.


+ Phân xưởng hoàn thành: phụ trách nhiệm vụ thành phẩm, xếp bỏ bao, đóng gói và chuyển vào kho thành phẩm.

- Tổ KCS: là bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm sản phẩm nếu đạt thì cho gói nhập kho, nếu không đạt thì cho tái thể.
2.1.2.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam

a- Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty.

 
Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung.

* Sơ đồ bộ máy kế toán


* Chức năng nhiệm vụ của từng phần hành kế toán.


- Kế toán trưởng: điều hành chung mọi công việc của phòng kế toán, là người quản lý, chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra công tác của nhân viên kế toán đúng theo chế độ kế toán tài chính ban hành. Kế toán trưởng tham mưu cho Giám đốc trong việc đề ra kế hoạch về tài chính, đảm bảo vốn cho công ty, là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện công tác quản lý tài chính.

- Kế toán thanh toán, nguyên vật liệu, TSCĐ: có trách nhiệm ghi chép phản ảnh kịp thời các nghiệp vụ xuất vật tư, nguyên phụ liệu, ghi chép tăng giảm TSCĐ, tổng hợp phân tích tình hình định mức.


- Kế toán công nợ, tổng hợp, thành phẩm: theo dõi các khoản thu chi, các khoản thanh toán tạm ứng, đối chiếu với thủ quỹ để kiểm tra tồn quỹ hàng ngày trong việc rút, gửi, vay. Theo dõi công nợ đối với khách hàng, đồng thời tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.


- Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN: thực hiện việc lập danh sách thanh toán lương, các chính sách về bảo hiểm.


- Thủ quỹ: Có nhiệm vụ thu, chi và bảo quản tiền mặt, ghi chép vào sổ quỹ và báo cáo quỹ hàng tháng.

b- Hình thức kế toán áp dụng ở Công ty:


Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, trình tự ghi sổ thể hiện qua sơ đồ sau:
· Sơ đồ hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty

[image: image3]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  * Trình tự luân chuyển chứng từ và phương pháp ghi sổ:


Hằng ngày khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phụ trách phần hành chính căn cứ vào chúng từ gốc đã được kiểm tra lập bảng kê chứng từ ghi sổ, bảng kê này lập xong chuyển đến kế toán trưởng ký duyệt, rồi chuyển qua kế toán tổng hợp với đầy đủ các chứng từ gốc để ghi vào sổ cái. Đồng thời với việc ghi vào bảng kê chứng từ ghi sổ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh còn được ghi vào sổ quỹ và các sổ chi tiết có liên quan. Cuối kỳ kế toán sử dụng các tài khoản trên sổ cái, lập bảng cân đối phát sinh.


Cuối tháng phải tổng hợp số liệu, khoa sổ chi tiết rồi lập bảng tổng hợp sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng với số liệu đã ghi trên sổ cái với bảng tổng hợp tiến hành lập báo cáo tài chính theo quy định.

2.1.2.4. Một số chính sách kế toán áp dụng liên quan kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty.


Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên.

 Phương pháp tính nộp thuế GTGT: Công ty áp dụng việc tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Kỳ tính giá thành tại công ty: là khi sản phẩm hoàn thành. Vì do đặc điểm của công ty là nhận gia công sản phẩm theo hợp đồng ký kết với khách hàng.
Phương pháp khấu hao TSCĐ tại công ty: Trích theo phương pháp đường thẳng.

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG

2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty

Do sản phẩm của công ty chủ yếu là sản phẩm may mặc xuất khẩu được sản xuất theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng, nên chi phí sản xuất có những đặc điểm sau:


Thứ nhất, với đặc điểm sản xuất sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết, kỹ thuật mẫu mã và vải do khách hàng cung cấp, nên chi phí về vải may sẽ không hạch toán vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Vì vậy, tính giá thành sản phẩm sẽ không bao gồm chi phí nguyên vật liệu do khách hàng giao.

Thứ hai, do Công ty nhận gia công sản phẩm nên chi phí nhân công sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm của công ty.


Thứ ba, do tình hình thực tế tại Công ty mà chi phí sản xuất sản phẩm bao gồm nhiều loại rất đa dang và phong phú để phù hợp với tình hình sản xuất tại Công ty.
2.2.2. Tổ chức quá trình tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất ở Công ty

Có thể minh hoạ quá trình tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất ở Công ty qua tình hình sản xuất và tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành trong tháng 3/2010 như sau:

Trong tháng 03/2010 Công ty đã ký hợp đồng với khách hàng nhận gia công mặt hàng: Áo Jacket, quần Short, váy, với số lượng là:


+ Áo Jacket: 3.500 chiếc. Doanh thu theo hợp đồng là: 315.000.000đ

+ Quần Short: 80.000 chiếc. Doanh thu theo hợp đồng là: 1.200.000đ

+ Váy: 16.500 chiếc. Doanh thu theo hợp đồng là: 280.500.000đ.
Các sản phẩm trên có nhiều kích cở khác nhau, chi phí nguyên vật liệu chính là vải do khách hàng cung cấp, cho nên sự chênh lệch về chi phí giữa các sản phẩm có kích cở khác nhau do Công ty bỏ ra là không đáng kể. Chính vì vậy mà Công ty xem như cùng kích cở.
2.2.2.1. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Do đặc điểm sản xuất của công ty là chuyên may gia công theo hợp đồng với khách hàng nên vải và các vật liệu chính chủ yếu do khách hàng cung cấp. Công ty chỉ bỏ ra một phần chi phí về vật liệu nên chi phí NVL do Công ty bỏ ra chiếm tỷ trọng rất ít. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: gồm chi phí vận chuyển giao nhận nguyên vật liệu của khách hàng về nhập kho của công ty và chi phí Chỉ may.
- Chứng từ sử dụng:



+ Phiếu xuất kho, phiếu chi.



+ Sổ chi tiết tài khoản 621



+ Bảng phân bổ chi phí NVLTT.

Để thực hiện các hợp đồng trên, trong tháng 03/2010 tại Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

- Ngày 01/03/2010 Công ty thanh toán tiền vận chuyển NVL gia công từ TPHCM về Tam Kỳ theo hoá đơn số 024/12, chi phí vận chuyển chưa thuế GTGT là 1.200.000đồng, thuế suất thuế GTGT là 5%
HÓA ĐƠN GTGT
Số: 024/12
(Liên 2: giao cho khách hàng)

Ngày 01 tháng 03 năm 2010

Đơn vị bán hàng: DNTN THUÝ HẢI

Địa chỉ: T5 Tam Xuân, Núi thành, Quảng Nam

Số tài khoản:

Điện thoại: …………………….MST: 4000433145

Hình thức thanh toán: tiền mặt, MST: 4000107832

	STT
	Tên hàng hoá, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	B
	C
	1
	2
	3=1*2

	1
	Vận chuyển NVL gia công từ TPHCM về Tam Kỳ
	
	
	
	1.200.000

	
	Cộng tiền hàng:
	
	
	
	1.200.000

	
	Thuế suất GTGT 5%
	
	
	
	60.000

	
	Tổng tiền thanh toán
	
	
	
	1.260.000


Số tiền viết bằng chữ: (Một triệu hai trăm ngàn đồng y)

Người mua hàng


Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

   (Ký, họ tên)


               (Ký, họ tên)
                  (Ký, họ tên)

- Ngày 05/03/2010 Công ty xuất kho các loại chỉ phục vụ trực tiếp sản xuất sản phẩm, giá trị xuất kho là 61.300.000đ.

- Ngoài ra, trong tháng Công ty còn có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh khác lien quan chi phí vận chuyển nguyên vật liệu nhận gia công. Các chi phí được tập hợp vào bảng kê chi phí vận chuyển.

BẢNG KÊ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN NGUYÊN VẬT LIỆU GIA CÔNG
	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	

	024/12
	01/03/2010
	Vận chuyển NVL gia công từ TPHCM về Tam Kỳ
	1.200.000

	034/12
	10/03/2010
	Phí thủ tục NVL nhập khẩu (AFF)
	33.360.000

	050/12
	15/03/2010
	Phí bốc xếp NVL, contener (ACF)
	22.240.000

	072/12
	18/03/2010
	Phí chứng từ
	11.120.000

	085/12
	19/03/2010
	Thanh toán phí soi an ninh NVL xuất khẩu
	646.287

	086/12
	19/03/2010
	Thanh toán tiền chi phí giao nhận NVL từ 2/03 – 10/03/2010
	16.000.000

	090/12
	21/03/2010
	Thanh toán tiền máy bay
	11.000.000

	092/12
	23/03/2010
	Thanh toán cước chuyển phát nhanh
	2.654.109

	093/12
	30/03/2010
	Thanh toán tiền phí đóng NVL
	12.129.604

	015/12
	16/03/2010
	Thanh toán tiền vận chuyển NVL Hoà thọ về Công ty
	850.000

	Tổng
	111.200.000


(Nguồn: Phòng kế toán Công ty)
Tất cả các chi phí trên, kế toán tập hợp vào sổ chi tiết tài khoản 621
Đơn vị: Công ty cổ phần may Trường Giang

Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc Kháng TP Tam Kỳ - Quảng Nam.
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tháng 03 năm 2010

Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp







ĐVT: đồng VN

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK ĐƯ
	Phát sinh

	Ngày
	Số
	
	
	Nợ
	Có

	01/03
	Chi 003
	Xuất chỉ phục vụ sản xuất
	1522
	61.300.000
	

	05/03
	004/03
	Thanh toán tiền vận chuyển NVL gia công từ TPHCM về công ty
	1111
	1.200.000
	

	10/03
	034/12

	Phí thủ tục NVL nhập khẩu (AFF)
	111
	33.360.000
	

	16/03
	015/03
	Thanh toán tiền vận chuyển NVL Hoà Thọ về công ty
	1111
	850.000
	

	…….
	…….
	………
	……….
	…….
	…………..

	31/03
	030/03
	
	
	
	

	31/03
	KC-1
	Kết chuyển CPNVL  sang 154
	154
	
	61.300.000

	31/03
	KC-1
	Kết chuyển CP vận chuyển sang 154
	154
	
	111.200.000


Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Người lập






Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)






  (Ký, họ tên)
Cuối kỳ, tiến hành phân bổ chi phí NVL trực tiếp vào sản phẩm để tính giá thành. Chi phí NVL trực tiếp gồm chi phí NVL do Công ty bỏ ra và chi phí vận chuyển NVL gia công được phân bổ cho từng loại sản phẩm theo doanh thu của 3 mặt hàng. Công thức phân bổ như sau:



Bảng phân bổ chi phí NVLTT như sau:
BẢNG 2.1: BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP

Tháng 3 năm 2010
ĐVT: đồng

	STT
	Tên nhóm SP
	Số lượng (chiếc)
	Doanh thu (giá trị hợp đồng)
	CP NVL được phân bổ
	CP vận chuyển được phân bổ

	1
	Áo Jacket
	3.500
	315.000.000
	10.754.386
	19.508.772

	2
	Quần Short
	80.000
	1.200.000.000
	40.969.089
	74.319.131

	3
	Váy
	16.500
	280.500.000
	9.576.525
	17.372.097

	
	Cộng
	100.000
	1.795.500.000
	61.300.000
	111.200.000


Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Người lập






Kế toán trưởng

         (Ký, họ tên)






  (Ký, họ tên)

2.2.2.2. Đối với chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp là khoản thù lao phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm như: công nhân thực hiện cắt vải, công nhân may (ráp), vắt sổ,.... kể cả các tổ trưởng ở các phân xưởng.  Ngoài ra chi phí nhân công trực tiếp còn bao gồm các khoản trích theo lương của các nhân viên nói trên.
Ở Công ty, chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN được tính như sau:


- Quỹ BHXH: trích 16% trên tổng quỹ lương cơ bản của công nhân trực tiếp sản xuất được tính vào chi phí sản xuất.


- Quỹ BHYT: trích 3% trên tổng quỹ lương cơ bản, tính vào chi phí sản xuất.


- KPCĐ: trích 2% trên tổng quỹ lương thực trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, tính vào chi phí sản xuất.


- BHTN: được hình thành 1% trên tổng quỹ lương cơ bản, tính vào chi phí sản xuất.

Ta có bảng tỷ lệ tính BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN như sau:

	Tỷ lệ trích
	Trong đó

	
	Trích vào chi phí SX
	Khấu trừ vào TL người lao động

	KPCĐ
	2%
	0%

	BHXH
	16%
	6%

	BHYT
	3%
	1,5%

	BHTN
	1%
	1%

	Cộng
	22%
	8,5%



Trong tháng 03/2010 Công ty tính lương và các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN cho công nhân sản xuất như sau:
- Kế toán căn cứ vào các chứng từ sau để tính lương và hạch toán:


+ Căn cứ vào phiếu xác nhận thành phẩm


+ Căn cứ vào tỷ trọng tiền lương của từng bộ phận trong tổng tiền lương để phân bổ cho từng bộ phận.


Trong bảng tính đơn giá tiền lương Công ty thì trong đó:


* Công nhân trực tiếp sản xuất (TK 622): 78%



+ Công nhân may: 74%



+ Công nhân cắt: 4%


* Công nhân quản lý phân xưởng (TK 627): 12%


+ Kỹ thuật: 3%



+ KCS: 5%



+ Điện cơ: 3%



+ VSCN: 1%


* Công nhân quản lý Công ty (TK642): 10%



+ Hành chính: 8%



+ Bảo vệ: 2%

- Dựa vào bảng đăng ký mua BHXH, BHYT của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Ta biết được hệ số lương của Công ty, trong đó:


+ Bộ phận sản xuất: 818,97


+ Bộ phận quản lý phân xưởng: 259,55

+Bộ phận quản lý Công ty : 269,51

- Số lượng hoàn thành trong tháng 03/2010


+ Áo Jacket: 3.500 Chiếc

+ Quần Short: 80.000 Chiếc


+ Váy: 16.500 Chiếc
- Đơn giá lương (= 50% giá gia công)


+ Áo Jacket: 45.000đ/chiếc

+ Quần: 7.500đ/chiếc

+ Váy: 8.500đ/chiếc
         Tổng số tiền lương là: 897.750.000 đồng.
- Tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất được tính cụ thể như sau:

+ Tiền lương: 897.750.000 * 78% = 700.245.000 đồng
+ Tổng hệ số tiền lương: 818,97

+ Mức lương tối thiểu: 650.000đồng.

Như vậy, BHXH được tính như sau:

818,97*650.000*16% = 85.165.600 đồng

BHYT được tính như sau:

818,97*650.000*3% = 15.969.915 đồng

KPCĐ được tính như sau:

700.245.000*2%=14.004.900 đồng

BHTN được tính như sau:

818,97*650.000*1% = 5.323.305 đồng.


Theo cách tính trên ta có bảng tổng hợp tiền lương như sau:
Đơn vị: Công ty cổ phần may Trường Giang

Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc Kháng TP Tam Kỳ - Quảng Nam.

BẢNG TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG
Tháng 03 năm 2010

	Ghi có TK

Ghi Nợ TK
	TK 334

	
	Số tiền

	TK 622
	700.245.000

	TK 627
	110.313.000

	Tổng cộng
	810.558.000


Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Người lập






Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)






(Ký, họ tên)
- Căn cứ vào bảng tổng hợp tiền lương, kế toán lập bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương như sau:


.
Đơn vị: Công ty cổ phần may Trường Giang

Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc Kháng TP Tam Kỳ - Quảng Nam.

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LUƠNG
Tháng 03 năm 2010


	    Có

Nợ
	TK 334
	TK 338
	Cộng TK 338
	Tổng cộng

	
	
	338(2)
	338(3)
	338(4)
	338(9)
	
	

	TK 622
	700.245.000
	14.004.900
	85.165.600
	15.969.915
	5.323.305
	120.463.720
	820.708.720

	TK 627
	110.313.000
	2.206.260
	12.731.904
	2.387.232
	795.744
	18.121.140
	128.434.140

	Cộng
	810.558.000
	16.211.160
	97.897.504
	18.357.147
	6.119.049
	138.584.860
	949.142.860


Từ bảng phân bổ trên, kế toán tiến hành lập sổ chi tiết TK 622
Đơn vị: Công ty cổ phần may Trường Giang

Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc Kháng TP Tam Kỳ - Quảng Nam.

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tháng 03 năm 2010
Tài khoản 622- Chi phí nhân công trực tiếp






ĐVT: đồng VN

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK ĐƯ
	Phát sinh

	Ngày
	Số
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	

	31/03
	TL003
	Tính tiền lương CNTTSX tháng 03/2010
	334
	700.245.000
	

	31/03
	BH003
	Trích BHXH tháng 03/2010
	3383
	85.165.600
	

	31/03
	BH003
	Trích BHYH tháng 03/2010
	3384
	15.969.915
	

	31/03
	CD003
	Trích KPCĐ tháng 03/2010
	3382
	14.004.900
	

	31/03
	BH003
	Trích BHTN tháng 03/2010
	3389
	5.323.305
	

	31/03
	KC-2
	Kết chuyển 6221 sang TK 154
	154
	
	700.245.000

	31/03
	KC-2
	Kết chuyển 6222 sang TK 154
	154
	
	120.463.720

	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	


 







Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Người lập






Kế toán trưởng              (Ký, họ tên)






(Ký, họ tên)

Cuối kỳ, tiến hành phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương công nhân trực tiếp sản xuất cho từng loại sản phẩm theo doanh thu (giá trị hợp đồng)  của 3 mặt hàng.Cách phân bổ như sau:


     

.
BẢNG 2.2: BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

Tháng 3 năm 2010
ĐVT: đồng

	STT
	Tên nhóm SP
	Số lượng (chiếc)
	Doanh thu (giá trị hợp đồng)
	Tiền lương CNTTSX được phân bổ
	Các khoản trích theo lương

	1
	Áo Jacket
	3.500
	315.000.000
	122.850.000
	21.133.986

	2
	Quần Short
	80.000
	1.200.000.000
	468.000.000
	80.510.423

	3
	Váy
	16.500
	280.500.000
	109.395.000
	18.819.311

	
	Cộng
	100.000
	1.795.500.000
	700.245.000
	120.463.720


 Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Người lập






Kế toán trưởng

          (Ký, họ tên)






  (Ký, họ tên)
2.2.2.3. Đối với chi phí sản xuất chung

- Tại Công ty cổ phần may Trường Giang, chi phí sản xuất chung bao gồm:

+ Chi phí nhân viên phân xưởng: tiền lương, các khoản trích theo lương của cán bộ nhân viên phân xưởng.

+ Chi phí phụ liệu: gồm phụ liệu xuất dùng cho sản xuất trong phân xưởng như xuất răng cưa, ốc vít, dây curoa….


+ Chi phí dụng cụ sản xuất: gồm công cụ dụng cụ xuất dùng trong phân xưởng như: thước dây, bút bi, phấn sáp…..


+Chi phí khấu hao TSCĐ: gồm khấu hao TSCĐ dùng ở phân xưởng: nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất….

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: gồm chi phí điện, chi phí phục vụ tiếp khách, chi phí lưu kho, lao vụ….

- Các chứng từ và sổ sử dụng


+ Các hoá đơn liên quan đến dịch vụ mua ngoài


+ Phiếu xuất kho CCDC, bảng tính khấu hao TSCĐ


+ Sổ chi tiết tài khoản 627



+ Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung

- Trong tháng 03/2010, Công ty xuất kho công cụ dụng cụ phục vụ cho sản xuất, giá trị xuất dùng  là: 10.500.000 đồng. Cụ thể như sau:
Đơn vị: Công ty cổ phần may Trường Giang

Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc Kháng TP Tam Kỳ - Quảng Nam.

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 01 tháng 03 năm 2010

Nợ 6273: 10.500.000

        Có 1531: 10.500.00

Họ và tên người nhận
: Nguyễn Thị Yên

Địa chỉ (bộ phận)
: Quản đốc cắt

Lý do xuất kho
: Phục vụ sản xuất

Xuất tại ngăn (ngăn lô): (153-CCDC01). Địa điểm: Công ty may Trường Giang

Địa điểm: Công ty CP may Trường Giang.

ĐVT: đồng
	TT
	Tên sản phẩm quy cách
	Mã số
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	YC
	TX
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Phấn sáp may
	CCDC_00
	Viên
	8.900
	8.900
	175
	1.557.500

	2
	Bút bi
	CCDC_00
	Cây
	3.659
	3.659
	1.930
	7.061.870

	3
	Thước dây
	CCDC_01
	Cái
	1.253
	1.253
	1500
	1.880.630

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	10.500.000


Viết bằng chữ: Mười triệu năm trăm ngàn đồng y.

Kèm theo:………….Chứng từ gốc.

 Người lập         Người nhận hàng           Thủ kho                KKT              Giám đốc

(Ký, họ tên)       (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)        (Ký, họ tên)       (Ký, họ tên)

- Ngày 02/03/2010 Công ty xuất kho 1 số phụ tùng phục vụ cho sản xuất, giá trị xuất dùng là: 1.858.960 đồng. 
- Cũng trong tháng 03/2010 Công ty có một số nghiệp vụ xuất kho được tổng hợp như sau:

BẢNG KÊ GIÁ TRỊ PHỤ TÙNG XUẤT DÙNG CHO SẢN XUẤT

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền

	Số
	Ngày
	
	

	001/12
	02/03/2010
	Xuất phụ tùng: 4 ổ máy 1 kim dùng cho sản xuất
	1.858.960

	004/12
	9/03/2010
	Xuất phụ tùng: 77 cái răng cưa, 88 cái ốc vít các loại và 18 cái mặt nguyệt
	783.072

	030/12
	14/03/2010
	Xuất 45 bộ răng lập bánh xe, 11 cái thoi 2 kim
	11.523.894

	036/12
	15/03/2010
	Xuất 8 dây Curoa và 11 dây thùa
	2.334.074

	Tổng
	16.500.000



- Cuối tháng, Công ty thanh toán tiền điện cho công ty điện lực Tam Kỳ với tổng số tiền là 23.032.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. Theo chứng từ: PT03/12

- Cuối tháng, Công ty tổng hợp các khoản chi phí khác bằng tiền là: 420.000đồng. Theo chứng từ số: 1340

- Cuối tháng, kế toán của Công ty tính khấu hao phải trong tháng như sau:

BẢNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tháng 03 năm 2010
	Doanh mục TSCĐ
	Số đầu kỳ
	Trích khấu hao
	Cuối kỳ

	
	Nguyên giá
	Khấu hao
	GTCL
	KH tháng
	KH năm
	Khấu hao
	GTCL

	Nhà xưởng may
	1.506.176.880
	1.005.798.073
	450.372.807
	5.020.570
	60.246.835
	1.066.044.908
	440.131.972

	Phân xưởng cắt
	739.552.000
	527.343.681
	212.208.319
	2.465.173
	29.582.080
	556.925.761
	182.626.239

	Hệ thống thoát nước
	3.500.000
	1.637.500
	1.862.500
	29.167
	350.000
	1.987.500
	1.512.500

	Máy 1 Kim Juki DDL
	4.484.228
	4.144.077
	704.151
	57.717
	692.604
	4.836.681
	11.547

	………….
	……..
	……..
	……..
	…….
	……..
	……..
	…….

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	12.384568.915
	8.179.977.152
	4.204.591.763
	30.800.000
	1.309.797.810
	9.489.774.962
	3.566.326.436


Tam kỳ, ngày 31 thnág 03 năm 2010
Kế toán trưởng

     (Ký tên)

Căn cứ vào  các chứng từ gốc trên  kế toán lập sổ chi tiết TK 627
Đơn vị: Công ty cổ phần may Trường Giang

Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc Kháng TP Tam Kỳ - Quảng Nam.

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tháng 03 năm 2010

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung






ĐVT: đồng VN

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK ĐƯ
	Phát sinh

	Ngày
	Số
	
	
	Nợ
	Có

	02/03
	001/12
	Xuất NVL để phục vụ PXSX
	152
	16.500.000
	

	28/03
	1340
	Các khoản chi phí khác bằng tiền
	331
	420.000
	

	30/03
	037/03
	Xuất CCDC PVPXSX
	153
	10.500.000
	

	31/03
	TL012
	Trích tiền lương NV phân xưởng
	334
	110.313.000
	

	31/03
	BH012
	Trích BHXH cho NVPX
	3383
	12.731.904
	

	31/03
	BH012
	Trích BHYT cho NVPX
	3384
	2.387.232
	

	31/03
	CĐ012
	Trích KPCĐ cho NVPX
	3382
	2.206.260
	

	31/03
	BH012
	Trích BHTN cho NVPX
	3389
	795.774
	

	31/03
	KH
	Trích KHTSCĐ tháng 03
	214
	30.800.000
	

	31/03
	PT03/12
	Thanh toán tiền điện tháng 03
	111
	23.032.000
	

	31/03
	KC-3
	Kết chuyển TK 627 sang TK 154
	
	
	209.686.140

	
	
	Cộng
	
	
	


 







Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Người lập






Kế toán trưởng

          (Ký, họ tên)






  (Ký, họ tên)
Cuối kỳ, tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm theo doanh thu của 3 mặt hàng. Cách phân bổ như sau:


BẢNG 2.3: BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
Tháng 3 năm 2010
	STT
	Tên nhóm SP
	Số lượng (chiếc)
	Doanh thu
	CP SXC được phân bổ

	1
	Áo Jacket
	3.500
	315.000.000
	36.787.042

	2
	Quần Short
	80.000
	1.200.000.000
	140.141.113

	3
	Váy
	16.500
	280.500.000
	32.757.985

	
	Cộng
	100.000
	1.795.500.000
	209.686.140


Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Người lập






Kế toán trưởng

         (Ký, họ tên)






  (Ký, họ tên)

2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Trường Giang
2.2.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang ở Công ty

Với đặc điểm của Công ty là may gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng nên việc tính giá thành là từng loại sản phẩm theo hợp đồng hoàn thành. Chính vì vây mà Công ty không đánh giá sản phẩm dở dang.
Cuối tháng, kế toán căn cứ sổ chi tiết TK 621, 622, 627 lên sổ chi tiết TK 154.
Đơn vị: Công ty cổ phần may Trường Giang

Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc Kháng TP Tam Kỳ - Quảng Nam.

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Năm 2010

Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang






ĐVT: đồng VN

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK ĐƯ
	Phát sinh

	Ngày
	Số
	
	
	Nợ
	Có

	31/03
	KC-1
KC-2
	K/C chi phí NVLTT
	621
	172.500.000
	

	31/03
	KC-3
	K/C chi phí NCTT
	622
	820.708.720
	

	31/03
	KC-3
	K/C chi phí SXC
	627
	209.686.140
	

	
	
	Cộng phát sinh trong tháng
	
	1.202.894.860
	


 Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Người lập






Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)






(Ký, họ tên)

Từ các bảng phân bổ chi phí của Công ty nêu ở các trang 48, 54, 59 kế toán lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh:
Công ty CP may Trường Giang

239 Huỳnh Thúc Kháng – Tam Kỳ - Quảng Nam

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
Tháng 03 năm 2010

ĐVT: Đồng
	Tên nhóm sản phẩm
	Doanh mục chi phí
	Tổng cộng

	
	CPNVL CHỈ
TK 6211
	CPVC NVL GIA CÔNG
TK6212
	TLCNTTSX

TK 6221
	Các KTTL

TK 6222
	CPSXC

TK 627
	

	Áo Jacket
	10.754.386
	19.508.772
	122.850.000
	21.133.986
	36.787.042
	211.034.184

	Quần short
	40.969.089
	74.319.131
	468.000.000
	80.510.423
	140.141.113
	803.939.756

	Váy
	9.576.525
	17.372.097
	109.395.000
	18.819.311
	32.757.985
	187.920.918

	Cộng
	61.300.000
	111.200.000
	700.245.000
	120.463.720
	209.686.140
	1.202.894.860


2.2.3.2. Tính giá thành sản phẩm ở Công ty

Công ty tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành từng loại sản phẩm theo hợp đồng.




Trong tháng 03 năm 2010, Công ty gia công theo hợp đồng 3 mặt hàng là: Áo Jacket, quần Short và Váy với số lượng cụ thể là:

+ Áo Jacket: 3.500 chiếc.

+ Quần Short: 80.000 chiếc.

+ Váy: 16.500 chiếc. 
Kế toán lập bảng tính giá thành như sau:   
Đơn vị: Công ty cổ phần may Trường Giang

Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc Kháng TP Tam Kỳ - Quảng Nam.

BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH 
Tháng 03 năm 2010

	STT
	Tên nhóm SP
	Số lượng (chiếc)
	CPNVLTT TK 6211
	CP vận chuyển TK 6212
	TLCNTTSX TK 6221
	Các khoản trích TL TK 6222
	CPSXC TK 627
	Tổng giá thành
	Giá thành đơn vị

	1
	Áo Jacket
	3.500
	10.754.386
	19.508.772
	122.850.000
	21.133.986
	36.787.042
	211.034.184
	60.295

	2
	Quần Short
	80.000
	40.969.089
	74.319.131
	468.000.000
	80.510.423
	140.141.113
	803.939.756
	10.049

	3
	Váy
	16.500
	9.576.525
	17.372.097
	109.395.000
	18.819.311
	32.757.985
	187.920.918
	11.389

	
	Tổng giá thành hoàn thành
	
	61.300.000
	111.200.000
	700.245.000
	120.463.720
	209.686.140
	1.202.894.858
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                             Ngày 31 tháng 03 năm 2010

                                            Người lập



                                                                  Kế toán trưởng

                                           (Ký, họ tên)


                                                                                 (Ký, họ tên)

2.2.4. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần máy Trường Giang
2.2.4.1. Ưu điểm:
- Hệ thống sổ kế toán chi tiết phục vụ công tác kế toán chi phí sản xuất ở Công ty được tổ chức phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất và đặc điểm sản phẩm của Công ty. Hệ thống chứng từ ban đầu đều được lập theo chế độ ban hành của Nhà nước. Việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và các chế độ của Nhà nước được thực hiện  tốt.
- Công ty đã tổ chức được bộ phận thống kê phân xưởng có nhiệm vụ theo dõi những nghiệp vụ phát sinh tại nơi sản xuất. Đây là điều kiện để quản lý chi phí và hạch toán chi phí một cách chính xác và là cơ sở để xác định tiêu thức phân bổ một cách hợp lý.
- Với việc tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may Trường Giang ít tốn thời gian, công sức và cung cấp giá thành sản phẩm kịp thời cho yêu cầu lập báo cáo tài chính của Công ty.

2.2.4.2. Nhược điểm:
-  Công ty chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại chi phí nên  tại Công ty đã phân loại chi phí theo khoản mục để tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ngành may. Trên phương diện kế toán tài chính, cách phân loại này sẽ không trợ giúp Công ty xử lý định phí sản xuất chung để hạch toán đúng chi phí sản xuất vào giá thành theo chuẩn mực kế toán qui định nếu Công ty hoạt động không đạt mức công suất bình thường. Công ty nên phân loại chi phí theo cách ứng xử chia chi phí thành 3 loại: chi phí khả biến và chi phí bất biến. Qua đó thực hiện việc nghiên cứu mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận. Việc phân biệt định phí và biến phí giúp cho nhà quản trị xác định chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Đặc điểm về qui trình sản xuất sản phẩm tại Công ty trải qua nhiều công đoạn nhưng Công ty không tập hợp chi phí sản xuất theo từng công đoạn. Điều này dẫn đến không thể kiểm soát chi phí theo từng công đoạn và khó có thể tìm ra nguồn phát sinh chi phí cho các hoạt động 

- Công ty phân bổ chi phí chỉ dựa trên một tiêu thức đó là : “doanh thu” (giá trị hợp đồng. Điều này có thể làm cho một số sản phẩm có doanh thu cao nhưng chi phí thực tế sử dụng lại thấp, dẫn đến việc tính giá thành sản phẩm không chính xác.Công ty phân bổ chi phí không gắn với các hoạt động đã tiêu dùng cho từng loại sản phẩm mà chỉ dựa vào một tiêu thức giản đơn để phân bổ. Điều này dẫn đến việc xác định giá thành sản phẩm không chính xác.
-  Công ty chưa tổ chức khoa học các báo về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, chưa phân tích sự biến động về chi phí phục vụ quản trị Công ty.Việc cung cấp thông tin ở Công ty chỉ nhằm phục vụ lập báo cáo tài chính chứ không cung cấp thông tin về nguồn sinh phí cho từng hoạt động để lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý.
KẾT LUẬN CHƯƠNG II

Chương II, luận văn trình bày những đặc điểm về cơ cấu tổ chức và công tác kế toán nói chung ở Công ty cổ phần may Trường Giang. Luân văn đã tập trung làm rõ phương pháp tính giá thành mà Công ty đang áp dụng. Đối với các chi phí sản xuất chung, Công ty đã phân bổ cho từng loại sản phẩm theo doanh thu nên xảy ra tình trạng một số loại sản phẩm có doanh thu cao nhưng chi phí sản xuất chung thực tế sử dụng lại thấp do đó giá thành sản phẩm không chính xác, ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh cũng như hiệu quả của Công ty. Chính vì những vấn đề đó mà Công ty nên áp dụng phương pháp mới, đó là phương pháp ABC, phương pháp mới khắc phục được những nhược điểm của phương pháp cũ tuy nhiên phương pháp mới cũng có những mặt hạn chế nhất định của nó.
CHƯƠNG 3

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC CHO NGÀNH  MAY VÀ CỤ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG QUẢNG NAM
3.1. CƠ SỞ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC CHO NGÀNH MAY VÀ CỤ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG

3.1.1. Sự cần thiết của việc vận dụng phương pháp ABC vào ngành may nói chung và Công ty Cổ phần may Trường Giang nói riêng
3.1.1.1. Sự cần thiết của việc vận dụng phương pháp ABC cho ngành may nói chung 
 
Trong những năm gần đây, hàng may mặc là một trong những hàng hóa chiếm được sự quan tâm nhiều của người tiêu dùng, nhất là giới trẻ. Trước thực tế đó, các doanh nghiệp may mặc nói chung cần phải có sự thay đổi về mẫu mã cũng như về chất lượng sản phẩm và chiến lược quảng cáo để đưa sản phẩm đến  người tiêu dùng với chất lượng và giá thành hợp lý nhất. Để làm được điều đó, bộ phận kế toán phải áp dụng phương pháp tính giá thành sao cho bảo đảm chính xác để từ đó định giá bán phù hợp nhằm đảm bảo sự cạnh tranh trên thị trường.


Qua tìm hiểu các doanh nghiệp may Việt Nam nói chung, việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành chỉ phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính. Qua đặc điểm qui trình công nghệ may nói chung thì ta thấy một số sản phẩm có nguồn phát sinh chi phí là khác nhau từ các hoạt động. Chính vì vậy mà phương pháp tính giá thành truyền thống hiện nay tại các doanh nghiệp may nói chung không bảo đảm chính xác cho từng loại sản phẩm. Phương pháp tính giá thành hiện nay ở các doanh nghiệp may chỉ phù hợp trong điều kiện doanh nghiệp hoạt động trong môi trường không bị áp lực cạnh tranh. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động trong lĩnh vực may mặc  nói riêng đang phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn. Bên cạnh đó, hầu hết các doanh nghiệp may là doanh nghiệp cổ phần hoá, các nhà quản trị không chỉ cần thông tin cho các quyết định quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động, mà còn cần thông tin chính xác về giá thành của từng loại sản phẩm, từ đó xác định chính xác lợi nhuận từng loại sản phẩm, từng đơn đặt hàng và trong từng kỳ kinh doanh để thực hiện phân pjối lợi nhuận được đúng đắn. 

Qua qui trình công nghệ may nói chung ta thấy: Mặc dù quy trình sản xuất phức tạp trải qua nhiều công đoạn, nhưng các công đoạn được phân công cho từng phân xưởng sản xuất rất rõ ràng. Chính điều này giúp chúng ta tập hợp chi phí cho từng phân xưởng và tìm ra nguồn phát sinh chi phí dễ dàng để từ đó lựa chọn tiêu thức phân bổ cho hợp lý.

Xuất phát từ những lý do trên ngành may nói chung cần thiết phải áp dụng phương pháp tính giá mới đó là phương pháp ABC.
3.1.1.2. Khả năng vận dụng phương pháp ABC tại Công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam.
- Hiện nay tại Công ty với đội ngũ công nhân viên lành nghề, có kinh nghiệm quản lý trong nhiều năm, có trình độ nghiệp vụ cao và có khả năng tiếp nhận những tiến bộ khoa học công nghệ. Đa số cán bộ quản lý, kỹ thuật là trình độ đại học, Công ty luôn tạo điều kiện để nâng cao trình độ, năng lực  cán bộ của mình, cũng như bố trí nhân sự một cácn hợp lý, đúng người đúng việc

- Đặc biệt đội ngũ kế toán có kinh nghiệm qua nhiều năm và trình độ nghiệp vụ luôn được bồi dưỡng, có thể đáp ứng các yêu cầu đặt ra.
- Hiện nay, tại Công ty đã tổ chức được bộ phận thống kê phân xưởng có nhiệm vụ theo dõi những vấn đề phát sinh tại nơi sản xuất là điều kiện để quản lý chi phí và hạch toán một cách chính xác các chi phí, là tiền đề không thể thiếu trong việc xác định tiêu thức phân bổ một cách hợp lý đối với những chi phí gián tiếp của hoạt động cho sản phẩm cuối cùng


- Các sản phẩm sản xuất trải qua nhiều công đoạn, các công đoạn được phân công cho từng phân xưởng rất rõ ràng giúp cho việc tập hợp cho từng phân xưởng và tìm ra nguồn phát sinh chi phí chính xác hơn.

- Đặc điểm sản xuất của Công ty là may gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng với khách hàng, chi phí nguyên vật liệu chính do khách hàng bỏ ra là chủ yếu, cho nên trong tổng giá thành sản phẩm thì chi phí gián tiếp do công ty bỏ ra chiếm tỷ trọng lớn. Chính vì điều này mà Công ty cần phải áp dụng phương pháp ABC 
3.1.2. Lựa chọn mô hình ABC cho Công ty Cổ phần may Trường Giang Quảng Nam

Luận văn vận dụng có cải tiến mô hình tính giá dựa trên cơ sở hoạt động của Narcyz Rozocki (1999), mô hình này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, nó phụ thuộc đặc điểm qui trình sản xuất và tổ chức sản xuất, trong đó, qui trình sản xuất và tổ chức sản xuất ở Công ty may Trường Giang trải qua nhiều công đoạn, nhiều hoạt động gây ra chi phí khác nhau, nên có thể vận dụng được mô hình này cho chi phí sản xuất chung: chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí công cụ dụng cụ,... Mô hình trải qua 2 giai đoạn được minh họa qua hình sau.

 
Giai đoạn thứ nhất, phân bổ hoặc kết chuyển chi phí cho các hoạt động: trong giai đoạn này, các chi phí gián tiếp được nhận diện, sau đó hoạt động tiêu dùng các nguồn lực được xác định, các hoạt động tương tự tiêu dùng cùng nguồn lực như nhau có thể được nhóm lại thành một trung tâm hoạt động. Nếu chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động nào thì tính trực tiếp cho hoạt động đó, nếu chi phí liên quan đến nhiều hoạt động thì cần xác định nguồn phát sinh chi phí để phân bổ chi phí cho từng hoạt động.

Giai đoạn thứ hai, phân bổ chi phí cho các đối tượng chi phí: trong giai đoạn này, nếu một hoạt động được tiêu dùng cho một đối tượng chi phí thì toàn bộ chi phí tập hợp cho hoạt động được kết chuyển cho đối tượng chi phí. Nếu một hoạt động được tiêu dùng bởi nhiều đối tượng chi phí thì cần xác định nguồn phát sinh chi phí làm căn cứ phân bổ chi phí của hoạt động cho từng đối tượng chi phí.
3.2. TỔ CHỨC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG QUẢNG NAM

3.2.1. Phân tích quá trình sản xuất tại Công ty thành các hoạt động

Việc phân tích và xác định được hoạt động trong Công ty là bước đầu tiên và rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến quá trình tổ chức cũng như công tác tập hợp chi phí theo hoạt động và tính giá thành. Qua việc phân tích qui trình sản xuất tại Công ty (chương 2), phỏng vấn, thu thập số liệu chi tiết, tổng hợp, có thể rút ra các kết luận phục vụ cho công tác xác định các hoạt động tại Công ty:

- Sản phẩm của Công ty bao gồm: Áo Jacket, quần Short, Váy.

- Dựa vào qui trình sản xuất của Công ty, có thể phân chia quá trình sản xuất  thành các hoạt động sau:


+ Hoạt động cắt



+Hoạt động vắt sổ



+ Hoạt động may (ráp)



+ Hoạt động ủi



+ Hoạt động đóng nút



+ Hoạt động kiểm tra chất lượng



+ Hoạt động gấp xếp, đóng gói



+ Hoạt động hỗ trợ chung.
3..2.2. Kế toán phân bổ chi phí sản xuất trực tiếp cho từng loại sản phẩm

Theo phương pháp ABC, toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động được chia thành 2 loại: Chi phí trực tiếp là các chi phí liên quan trực tiếp đến từng hoạt động; Chi phí gián tiếp là những chi phí liên quan đến nhiều hoạt động, do đó các chi phí này cần phân bổ cho các hoạt động dựa trên tiêu chí các nguồn phát sinh chi phí. Cụ thể như sau:
3.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 Thực tế hiện nay, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp do Công ty bỏ ra chủ yếu gồm chỉ may và chi phí vận chuyển nguyên vật liệu nhận gia công, tại Công ty không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm mà tập hợp chung sau đó phân bổ chi phí cho từng loại sản phẩm theo doanh thu (giá trị hợp đồng). Đối với chi phí nguyên vật liệu chỉ may thì phải tính theo định mức tiêu hao (do phòng kỹ thuật cung cấp), còn đối với chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về gia công thì phân bổ theo định mức tiêu hao vật liệu vải.
* Đối với chi phí vật liệu là chỉ may. Ta có bảng định mức tiêu hao do phòng kỹ thuật cung cấp như sau:
CÔNG TY CP MAY TRƯỜNG GIANG
BẢNG ĐỊNH MỨC CHỈ MAY
Mặt hàng: Áo Jacket

Số lượng: 3.500 chiếc

	STT
	Tên  quy cách
	Mã số
	Chiều dài 
	Định mức (m)/sp
	Tổng định mức (m)

	1
	Chỉ 20/3
	C-20/3
	3.000m/cuộn
	422
	1.477.000

	2
	Chỉ 20/9
	C-20/9
	1.000m/cuộn
	15
	52.500

	3
	Chỉ 30/3
	C-30/3
	2.000m/cuộn
	20
	70.000

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	1.599.500


CÔNG TY CP MAY TRƯỜNG GIANG

BẢNG ĐỊNH MỨC CHỈ MAY
Mặt hàng: Quần Short

Số lượng: 80.000 chiếc

	STT
	Tên sản phẩm, quy cách
	Mã số
	Chiều dài 
	Định mức (m)/sp
	Tổng định mức (m)

	1
	Chỉ 20/3
	C-20/3
	3.000m/cuộn
	23
	1.840.000

	2
	Chỉ 40/2
	C-40/2
	5.000m/cuộn
	64
	5.120.000

	3
	Chỉ 30/3
	C-30/3
	2.000m/cuộn
	4
	320.000

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	7.280.000


CÔNG TY CP MAY TRƯỜNG GIANG

BẢNG ĐỊNH MỨC CHỈ MAY
Mặt hàng: Váy

Số lượng: 16.500 chiếc

	STT
	Tên sản phẩm, quy cách
	Mã số
	Chiều dài 
	Định mức (m)/sp
	Tổng định mức (m)

	1
	Chỉ 20/3
	C-20/3
	3.000m/cuộn
	15
	247.500

	2
	Chỉ 20/9
	C-20/9
	1.000m/cuộn
	2,5
	41.250

	3
	Chỉ 40/2
	C-40/2
	5.000m/cuộn
	140
	2.310.000

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	2.598.750


Từ bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu chỉ may trên, ta tiến hành phân bổ chi phí nguyên vật liệu chỉ may.
Công thức phân bổ:


Từ đó, ta lập bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu chỉ may cho từng lạo sản phẩm.

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU CHỈ MAY

	STT
	TÊN SẢN PHẨM
	ĐỊNH MỨC TIÊU HAO (m)
	CHI PHÍ NVL CHỈ MAY

	1
	Áo Jacket
	1.599.500
	8.542.186

	2
	Quần Short
	7.280.000
	38.879.097

	3
	Váy
	2.598.750
	13.878.717

	TỔNG
	
	11.478.250
	61.300.000


* Đối với chi phí vận chuyển nguyên vật liệu nhận gia công được phân bổ theo định mức tiêu hao nguyên liệu vải. Với định mức tiêu hao nguyên liệu vải tính được thể hiện qua các bảng sau:
BẢNG ĐỊNH MỨC  NGUYÊN VẬT LIỆU VẢI
Mặt hàng: ÁO JACKET

Số lượng: 3.500 chiếc
	STT
	TÊN NGUYÊN LIỆU
	ĐVT
	TỔNG ĐỊNH MỨC

	
	
	
	NVL tiêu hao
	Tỷ lệ hao hụt (%)
	NVL tiêu hao kể cả hao hụt 

	1
	Vải 100% Nylon k 58-60”
	YARD
	4.400
	3%
	4.532

	2
	Vải nỉ 100% Poly k 58-6o”
	YARD
	1.700
	3%
	1.751

	
	TỔNG
	
	
	
	6.283


(Chú thích: 1 YARD = 0,9144 m)
BẢNG ĐỊNH MỨC  NGUYÊN VẬT LIỆU VẢI
Mặt hàng: QUẦN SHORT

Số lượng: 80.000 chiếc

	STT
	TÊN NGUYÊN LIỆU
	ĐVT
	TỔNG ĐỊNH MỨC

	
	
	
	NVL tiêu hao
	Tỷ lệ hao hụt (%)
	NVL tiêu hao kể cả hao hụt 

	1
	Vải chính (100% Poly xh 001-b)
	YARD
	80.800
	3%
	83.224

	2
	Vải lót túi
	YARD
	32.000
	3%
	32.960

	3
	Vải dựng lưng
	YARD
	8.160
	3%
	8.404

	
	TỔNG
	
	
	
	124.588


(Chú thích: 1 YARD = 0,9144 m)

BẢNG ĐỊNH MỨC  NGUYÊN VẬT LIỆU VẢI
Mặt hàng: VÁY

Số lượng: 16.500 chiếc

	STT
	TÊN NGUYÊN LIỆU
	ĐVT
	TỔNG ĐỊNH MỨC

	
	
	
	NVL tiêu hao
	Tỷ lệ hao hụt (%)
	NVL tiêu hao kể cả hao hụt 

	1
	Vải Kaki thun cotton 100%
	YARD
	19.800
	3%
	20.394

	2
	Vải phụ
	YARD
	4.950
	3%
	5.099

	
	TỔNG
	
	
	
	25.493


 (Chú thích: 1 YARD = 0,9144 m)

Từ các bảng định mức tiêu hao nguyên liệu vải trên, ta tiến hành phân bổ chi phí vận chuyển nguyên vật liệu nhận gia công.
Công thức phân bổ:
Từ đó, ta lập bảng phân bổ chi phí vận chuyển NVL gia công cho từng loại sản phẩm
BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN NVL NHẬN GIA CÔNG

	STT
	TÊN SẢN PHẨM
	ĐỊNH MỨC TIÊU HAO (YARD)
	CHI PHÍ VẬN CHUYỂN NVL

	1
	Áo Jacket
	6.283
	4.468.225

	2
	Quần Short
	124.588
	88.602.144

	3
	Váy
	25.493
	18.129.631

	TỔNG
	111.200.000


3.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
 
Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất. Đối với chi phí này không chỉ phụ thuộc vào đơn giá lương mà còn phụ thuộc vào định mức công lao động. Ta có các bảng định mức giờ công sau:
BẢNG ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG
Mặt hàng: Áo Jacket

Số lượng: 3.500 chiếc
	CÔNG ĐOẠN SX
	Định mức  giờ công/sp
	Tổng định mức  giờ công

	Nhận nguyên liệu, trải vải cắt
	0,5
	1.750

	Vắt sổ
	0,1
	350

	May (ráp)
	2,5
	8.750

	Đóng nút
	0,2
	700

	Ủi, đóng gói, nhập kho
	0,7
	2.450

	              CỘNG
	4
	14.000


BẢNG ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG

Mặt hàng: Quần short
Số lượng: 80.000 chiếc

	CÔNG ĐOẠN SX
	Định mức  giờ công/sp
	Tổng định mức  giờ công

	Nhận nguyên liệu, trải vải cắt
	0,1
	8.000

	Vắt sổ
	0,05
	4.000

	May (ráp)
	0,5
	40.000

	Đóng nút
	0,06
	4.800

	Ủi, đóng gói, nhập kho
	0,08
	6.400

	              CỘNG
	0,79
	63.200


BẢNG ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG

Mặt hàng: Váy
Số lượng: 16.500 chiếc

	CÔNG ĐOẠN SX
	Định mức  giờ công/sp
	Tổng định mức  giờ công

	Nhận nguyên liệu, trải vải cắt
	0,1
	1.650

	Vắt sổ
	0,05
	825

	May (ráp)
	0,75
	12.375

	Đóng nút
	0,03
	495

	Ủi, đóng gói, nhập kho
	0,07
	1.155

	              CỘNG
	1
	16.500


BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NHÂN CÔNG CHO TỪNG LOẠI SẢN PHẨM
	STT
	TÊN SẢN PHẨM
	ĐỊNH MỨC TIÊU HAO GIỜ CÔNG
	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

	1
	Áo Jacket
	14.000
	122.624.569

	2
	Quần Short
	63.200
	553.562.338

	3
	Váy
	16.500
	144.521.813

	TỔNG
	
	93.700
	820.708.720


3.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung

Với đặc điểm chi phí sản xuất chung là chi phí liên quan đến nhiều sản phẩm, nhiều hoạt động ta không thể tính trực tiếp cho từng sản phẩm được. Chính vì vây ta áp dụng từ mô hình trang 67 cho chi phí: khấu hao tài sản cố định, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí điện,…gắn với các hoạt động.
a. Chi phí khấu hao tài sản cố định


Chi phí khấu hao là chi phí cố định chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất chung. Hiện nay chi phí này được tính vào chi phí sản xuất chung rồi cuối kỳ phân bổ cho từng loại sản phẩm theo doanh thu.
 Qua việc quan sát tài sản cố định bố trí ở phân xưởng, tác giả phân loại tài sản cố định theo từng lĩnh vực hoạt động. Tài sản cố định phục vụ cho hoạt động nào thì chi phí khấu hao tài sản cố định được trích và tính trực tiếp cho hoạt động đó, các tài sản cố định dùng chung cho nhiều hoạt động thì tính vào hoạt động hỗ trợ chung.
Ví dụ: Theo số liệu trong chương 2, trang 57 (bảng trích khấu hao TSCĐ)

+ Đối với TSCĐ là phân xưởng cắt chi phí khấu hao tháng 03/2010 là 2.465.173đ. TSCĐ này ta chỉ tính cho hoạt động cắt.
+ Đối với TSCĐ là máy may 1 kim Juki DDL chi phí khấu hao là 57.717đ thì chỉ tính cho hoạt động may.
Tương tự, ta trích khấu hao cho các TSCĐ khác thể hiện quan bảng sau:
Bảng 3.1. Bảng tính khấu hao TSCĐ theo hoạt động
Tháng 03 năm 2010
	TSCĐ
	Hoạt động cắt
	Hoạt động vắt sổ
	Hoạt động may (ráp)
	Hoạt động ủi
	Hoạt động đóng nút
	Hoạt động đóng gói
	Hoạt động hỗ trợ chung

	I. Nhà cửa, vật kiến trúc
	
	
	
	
	
	
	

	Phân xưởng cắt
	2.465.173
	
	
	
	
	
	

	Phân xưởng may 1
	
	
	3.000.000
	
	
	
	

	Phân xưởng may 2
	
	
	2.020.570
	
	
	
	

	Văn phòng làm việc Công ty
	
	
	
	
	
	
	15.000.000

	Nhà xe
	
	
	
	
	
	
	10.0000

	………….
	
	
	
	
	
	
	

	II. Máy móc, thiết bị
	
	
	
	
	
	
	

	Máy cắt
	102.000
	
	
	
	
	
	

	Máy may 1 kim
	
	
	57.717
	
	
	
	

	Máy may 2 kim
	
	
	90.400
	
	
	
	

	Máy vắt sổ
	
	35.000
	
	
	
	
	

	Máy thùa khuy
	
	
	
	
	22.000
	
	

	Thiết bị dập, ủi
	
	
	
	155.000
	
	
	

	Máy đóng nút
	
	
	
	
	45.500
	
	

	Máy đóng gói
	
	
	
	
	
	1.220.000
	

	………………
	………….
	………..
	………..
	……………
	…………
	………
	……………

	III. P.tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
	
	
	
	
	
	
	

	 Hệ thống điện
	
	
	
	
	
	
	1.500.000

	Xe Toyota
	
	
	
	
	
	
	4.166.667

	…………..
	………
	……………
	………….
	………….
	………..
	……..
	……..

	Tổng
	5.060.000
	2.100.000
	7.200.000
	2.050.000
	1.700.000
	1.600.000
	11 .090.000


b. Chi phí công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ của Công ty gồm nhiều loại, phục vụ cho sản xuất. Một số dụng cụ dùng cho sản xuất được phân chia tương đối rõ ràng cho từng hoạt động, một số dụng cụ khác thì dùng chung cho nhiều hoạt động. Do vậy dụng cụ nào dùng trực tiếp cho từng hoạt động thì ta tính trực tiếp cho hoạt động đó, các dụng khác ta tính vào hoạt động hỗ trợ chung. Căn cứ vào số liệu tháng 03/2010, tác giả tiến hành phân loại chi phí công cụ dụng cụ theo từng hoạt động được trình bày trong bảng 3.2.

Ví dụ: 
Dụng cụ phấn sáp may trong tháng 03/2010 sử dụng 8.900 viên, đơn giá xuất kho là: 175đ, tổng giá trị xuất dùng là 1.557.500đ. Đối với CCDC này chỉ sử dụng cho hoạt động may.
Dụng cụ thước dây trong tháng 03/2010 sử dụng 1.253 cái, hoạt động cắt sử dụng 1.203, hoạt động kiểm tra chất lượng dùng 50 cái, đơn giá xuất kho là là 1.500đ. Vậy, chi phí hoạt động cắt là: 1.804.500đ, hoạt động kiểm tra chất lượng là 75.000đ.
Tương tự ta có bảng phân loại CCDC theo hoạt động sau:

Bảng 3.2. Bảng phân loại công cụ, dụng cụ theo hoạt động
	Công cụ dụng cụ
	Hoạt động cắt
	Hoạt động vắt sổ
	Hoạt động may (ráp)
	Hoạt động ủi
	Hoạt động đóng nút
	Hoạt động kiểm tra chất lượng
	Hoạt động đóng gói
	Hoạt động hỗ trợ chung

	Bút bi
	965.000
	579.000
	3.281.000
	193.000
	193.000
	193.000
	193.000
	505.000

	Thước dây
	1.804.500
	
	
	
	
	75.000
	
	

	Phấn sáp may
	
	
	1.557.500
	
	
	
	
	

	Bình nước nóng lạnh
	
	
	
	
	
	
	
	100.000

	…………………..
	………….
	…………..
	…………..
	…………….
	………………
	……………
	………….
	…………..

	Tổng
	2.869.500
	587.000
	4.838.500
	216.000
	202.000
	209.000
	230.000
	1.450.300


c. Chi phí nhân viên phân xưởng

Chi phí nhân viên phân xưởng gồm tiền lương và các khoản trích theo lương của bộ phận gián tiếp như lương và các khoản trích theo lương của: quản đốc phân xưởng, thủ kho, nhân viên kế toán phân xưởng, công nhân vận chuyển, sửa chữa tại phân xưởng. Đối với chi phí nhân công trực tiếp phụ thuộc vào đơn giá lương và số giờ công lao động, sản phẩm nào có định mức giờ công nhiều thì chi phí NCTT cho sản phẩm đó lớn và nhân viên quản lý phân xưởng cho sản phẩm đó cũng mất nhiều thời gian hơn. Điều này có nghĩa là sản phẩm nào có chi phí nhân công trực tiếp lớn thì chi phí nhân viên phân xưởng cũng lớn. Chính vì vậy, đối với chi phí nhân viên phân xưởng sẽ được phân bổ theo chi phí nhân công trực tiếp.
Công thức phân bổ:
	STT
	TÊN SẢN PHẨM
	CHI PHÍ NCTT
	CHI PHÍ NHÂN VIÊN PHÂN XƯỞNG

	1
	Áo Jacket
	122.624.569
	19.189.733

	2
	Quần Short
	553.562.338
	86.627.936

	3
	Váy
	144.521.813
	22.616.471

	TỔNG
	820.708.720
	128.434.140


BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NHÂN VIÊN PHÂN XƯỞNG

d. Chi phí điện, nước

Chi phí điện, nước gồm điện thắp sáng, điện, nước sinh hoạt, điện phục vụ sản xuất.Tất cả các hoạt động trong Công ty đều sử dụng nguồn lực này. Trên thực tế, mức tiêu hao điện, nước có thể phân bổ cho từng hoạt động thông qua đồng hồ đo (nếu có) hay công suất của các thiết bị sử dụng. Đối với các phân xưởng sản xuất, chi phí tiền điện, nước nhìn chung phụ thuộc vào công suất của máy móc thiết bị  sử dụng cho từng hoạt động.

Cách tính cụ thể như sau:





Ví dụ:

Máy may 1 kim có công suất 250w, tại Công ty có 35 máy, 1 ngày trung bình hoạt động 8 giờ, 1 tháng trung bình hoạt động 20 ngày. Như vậy, tính ra số Kwh điện dùng cho máy may 1 kim phục vụ cho hoạt động may trong tháng là: 35*250*8*20 = 1.400.000w = 1.400kwh.

Máy vi tính công suất là 350w, tại Công ty có 10 cái, 1 ngày hoạt động dùng liên tục 8 giờ, 1 tháng hoạt động trung bình 26 ngày. Như vây, tính ra số Kwh điện dùng cho máy tính trong tháng sẽ là là: 7*350*8*26 = 509.600w = 509,6 kwh

BẢNG 3.3. TÍNH CHI PHÍ ĐIỆN CHO TỪNG HOẠT ĐỘNG
	TSCĐ
	Hoạt động cắt
	Hoạt động vắt sổ
	Hoạt động may (ráp)
	Hoạt động ủi
	Hoạt động đóng nút
	Hoạt động đóng gói
	Hoạt động hỗ trợ chung

	I. Điện thắp sáng
	
	
	
	
	
	
	

	Phân xưởng cắt
	200kwh
	34kwh
	
	
	
	
	

	Phân xưởng may 1
	
	
	234kwh
	
	
	
	

	Phân xưởng may 2
	
	
	234kwh
	
	
	
	

	Phân xưởng hoàn thành
	
	
	
	78kwh
	78kwh
	78kwh
	

	Văn phòng làm việc Công ty
	
	
	
	
	
	
	46,8kwh

	Nhà Kho
	
	
	
	
	
	
	18,72kwh

	…………………
	…………..
	……………
	………
	…………..
	…………
	……….
	……………..

	II. Điện cho máy móc, thiết bị sản xuất.
	
	
	
	
	
	
	

	Máy cắt
	434kwh
	
	
	
	
	
	

	Máy may 1 kim
	
	
	1.400kwh
	
	
	
	

	Máy may 2 kim
	
	
	524kwh
	
	
	
	

	Máy vắt sổ
	
	450kwh
	
	
	
	
	

	Thiết bị dập, ủi
	
	
	
	654kwh
	
	
	

	Máy đóng nút
	
	
	
	
	224kwh
	
	

	Máy đóng gói
	
	
	
	
	
	354kwh
	

	………………
	
	
	
	
	
	
	

	III. Điện cho dụng cụ, máy móc thiết bị quản lý
	
	
	
	
	
	
	

	Máy vi tính các phòng ban Công ty
	
	
	
	
	
	
	509,6kwh

	Máy Photo
	
	
	
	
	
	
	20kwh

	Máy fax
	
	
	
	
	
	
	5kwh

	Máy quạt điện
	
	
	
	
	
	
	30kwh

	………………..
	………….
	……………
	……………
	………………
	……………
	……………
	……………

	Tổng
	773kwh
	470kwh
	1.974kwh
	724kwh
	254kwh
	354kwh
	1.051kwh

	Tỷ lệ phân bổ
	0.14
	0.08
	0.35
	0.13
	0.05
	0.06
	0.19

	Chi phí tiền điện phân bổ cho hoạt động (23.032.000đ)
	3.224.480
	1.842.560
	8.061.200
	2.994.160
	1.151.600
	1.381.920
	4.376.080


e. Chi phí khác bằng tiền


Chi phí khác bằng tiền như: Văn phòng phẩm, trang trí, tiếp khách….các chi phí này dùng chung cho tất cả các hoạt động nên tính vào hoạt động hỗ trợ chung với chi phí là 420.000đ
Dựa vào việc phân tích trên, cùng với việc trực tiếp quan sát tại phân xưởng trong tháng 03 năm 2010, ta có được bảng tổng hợp chi phí gián tiếp và nguồn phát sinh chi phí như bảng 3.4
Bảng 3.4. Chi phí gián tiếp và nguồn phát sinh chi phí
	Chi phí
	Nguồn phát sinh chi phí

	Chi phí nhân viên phân xưởng
	Chi phí nhân công trực tiếp

	Chi phí NVL dùng chung cho PX
	Hoạt động hỗ trợ chung

	Chi phí công cụ dụng cụ
	Cho từng hoạt động

	Chi phí khấu hao TSCĐ
	Cho từng hoạt động

	Chi phí tiền điện
	Số KWh điện sử dụng

	Chi phí bằng tiền khác
	Hoạt động hỗ trợ chung


Dựa vào việc phân tích trên, mô hình tập hợp chi phí sản xuất chung dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam, khái quát như sau:











Dựa trên kết quả này, ma trận chi phí hoạt động gọi tắt là EAD (Expense-Activity-Dependence) được thiết lập. Trong ma trận này, nếu hoạt động “i” tiêu dùng chi phí “j” thì dấu “X” sẽ được đánh vào ô (i,j) như bảng 3.4.
Bảng 3.5: Ma trận EAD - Expense-Activity-Dependence
	Chi phí
	Hoạt động cắt
	Hoạt động vắt sổ
	Hoạt động may (ráp)
	Hoạt động ủi
	Hoạt động đóng nút
	Hoạt động kiểm tra CL
	Hoạt động đóng gói
	Hoạt động hỗ trợ chung

	Chi phí NVL phục vụ chung PX
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Chi phí khấu hao TSCĐ
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	Chi phí CCDC
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Chi phí điện
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	Chi phí bằng tiền khác
	
	
	
	
	
	
	
	X


Căn cứ vào ma trận chi phí - hoạt động trên, ta có bảng số liệu sau :
Bảng 3.6: Ma trận EAD tháng 03 năm 2010

ĐVT: nghìn đồng
	Chi phí
	Hoạt động cắt
	Hoạt động vắt sổ
	Hoạt động may (ráp)
	Hoạt động ủi
	Hoạt động đóng nút
	Hoạt động kiểm tra CL
	Hoạt động đóng gói
	Hoạt động hỗ trợ chung

	Chi phí NVL
	
	
	
	
	
	
	
	16.500

	Chi phí khấu hao TSCĐ
	5.060
	2.100
	7.200
	2.050
	1.700
	0
	1.600
	11.090

	Chi phí CCDC
	2.869,5
	587
	4.838,5
	216
	202
	209
	230
	1.450,3

	Chi phí điện
	3.224,5
	1.842,6
	8.061,2
	2.994,2
	1.151,6
	0
	1.381,9
	4.376,1

	Chi phí bằng tiền khác
	
	
	
	
	
	
	
	420

	Tổng cộng
	11.154
	4.529,6
	20.099,7
	5.260,2
	3.053,6
	209
	3.211,9
	33.836,4


(Số liệu lấy từ các dòng tổng cộng ở bảng 3.1; 3.2 và 3.3 trang 77, 80, 83)
3.2.3. Xác định chi phí hoạt động cho từng loại sản phẩm và tính giá thành
3.2.3.1. Xác định chi phí hoạt động cho từng sản phẩm.


Sau khi chi phí của từng hoạt động được xác định, chi phí từ các hoạt động được kết chuyển hay  phân bổ cho từng loại sản phẩm thể  hiện qua ma trận Hoạt động - Sản phẩm (APD -Activity-Product–Dependence). Trong ma trận này, nếu sản phẩm “i” tiêu dùng hoạt động “j” thì dấu “X” sẽ được đánh vào ô (i,j) :

Bảng 3.7   Ma trận APD 

	i

J
	Áo Jacket
	Quần Short
	Váy

	Hoạt động cắt
	X
	X
	X

	Hoạt động vắt sổ
	X
	X
	X

	Hoạt động may (ráp)
	X
	X
	X

	Hoạt động ủi
	X
	X
	X

	Hoạt động đóng nút
	X
	X
	X

	Hoạt động kiểm tra CL
	X
	X
	X

	Hoạt động đóng gói
	X
	X
	X

	Hoạt động hỗ trợ chung
	X
	X
	X


Các sản phẩm nói trên đều có quy trình công nghệ sản xuất qua các giai đoạn giống nhau. Dựa vào mối liên hệ giữa hoạt động và sản phẩm, tác giả xác định nguồn sinh phí của các hoạt động như sau:
Bảng 3.8. Xác định nguồn sinh phí của các hoạt động
	Hoạt động
	Nguồn sinh phí

	Hoạt động cắt
	Chi phí nhân công trực tiếp

	Hoạt động vắt sổ
	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

	Hoạt động may (ráp)
	Chi phí nhân công trực tiếp

	Hoạt động ủi
	Chi phí nhân công trực tiếp

	Hoạt động đóng nút
	Chi phí nhân công trực tiếp

	Hoạt động kiểm tra CL
	Chi phí nhân công trực tiếp

	Hoạt động đóng gói
	Chi phí nhân công trực tiếp

	Hoạt động hỗ trợ chung
	Chi phí nhân công trực tiếp


Sở dĩ ta chọn chi phí nhân công trực tiếp là nguồn sinh phí của hoạt động cắt là vì: Chi phí nhân công trực tiếp phụ thuộc vào đơn giá lương và số công lao động, sản phẩm nào có định mức giờ công nhiều thì chi phí NCTT cho sản phẩm đó lớn và chi phí hoạt động cắt cho sản phẩm đó cũng mất nhiều thời gian hơn. Điều này có nghĩa là sản phẩm nào có chi phí nhân công trực tiếp lớn thì chi phí hoạt động cắt cũng lớn. Chính vì vậy, đối với chi phí hoạt động cắt sẽ chọn nguồn sinh phí là chi phí nhân công trực tiếp. Tương tự như vậy ta chọn nguồn sinh phí cho hoạt động may. ủi, đóng nút, kiểm tra chất lượng, đóng gói, hỗ trợ chung.
Còn đối với hoạt động vắt sổ ta chọn nguồn sinh phí là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vì: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là phụ thuộc vào định mức tiêu hao nguyên vật liệu chỉ may và định mức tiêu hao nguyên vật liệu vải, sản phẩm nào có định mức tiêu hao chỉ may và vải nhiều thì chi phí nguyên vật liệu cho sản phẩm đó lớn và chi phí hoạt động vắt sổ cho sản phẩm đó tốn nhiều nguyên vật liệu hơn. Điều này có nghĩa là sản phẩm nào có chi phí nguyên vật liệu lớn thì chi phí hoạt động vắt sổ cũng lớn. Chính vì vậy, đối với hoạt động vắt sổ sẽ chọn nguồn sinh phí là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Ví dụ: Chi phí hoạt động cắt là: 11.154.000 đồng.



Tương tự như vậy ta tính được cho các hoạt động khác trong bảng sau:

Bảng 3.9  Ma trận APD 

	i

J
	Áo Jacket
	Quần Short
	Váy

	Hoạt động cắt
	1.666.553

	7.523.296

	1.964.152


	Hoạt động vắt sổ
	472.446
	3.280.087
	777.067

	Hoạt động may (ráp)
	3.003.157
	13.557.108
	3.539.435

	Hoạt động ủi
	785.942
	3.547.968
	926.289

	Hoạt động đóng nút
	456.248
	2.059.632
	537.720

	Hoạt động kiểm tra CL
	31.227
	140.969
	36.804

	Hoạt động đóng gói
	479.900
	2.166.404
	565.596

	Hoạt động hỗ trợ chung
	5.055.599
	22.822.417
	5.958.384

	Tổng
	11.951.072
	55.097.881
	14.305.447


3.2.3.2. Tính giá thành cho từng loại sản phẩm.

Sau khi chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp của từng loại sản phẩm được xác định, ta lập bảng tính giá thành như sau:
Bảng 3.10: Bảng tính giá thành
	Chi phí
	Áo Jacket
	Quần Short
	Váy

	
	Tổng Z
	Z đơn vị
	Tổng Z
	Z đơn vị
	Tổng Z
	Z đơn vị

	1. NVLTT
	13.010.411
	3.717
	127.481.241
	1.594
	32.008.348
	1.940

	2. CPNCTT
	122.624.569
	35.036
	553.562.338
	6.920
	144.521.813
	8.759

	3. CPSXC:

Trong đó:
	31.140.805
	8.897
	141.725.817
	1.772
	36.921.918
	2.238

	Chi phí NVPX
	19.189.733
	5.483
	86.627.936
	1.083
	22.616.471
	1.371

	Hoạt động cắt
	1.666.553

	476
	7.523.296

	94
	1.964.152

	119

	Hoạt động vắt sổ
	472.446
	135
	3.280.087
	41
	777.067
	47

	Hoạt động may (ráp)
	3.003.157
	858
	13.557.108
	169
	3.539.435
	215

	Hoạt động ủi
	785.942
	225
	3.547.968
	44
	926.289
	56

	Hoạt động đóng nút
	456.248
	130
	2.059.632
	26
	537.720
	33

	Hoạt động kiểm tra CL
	31.227
	9
	140.969
	2
	36.804
	2

	Hoạt động đóng gói
	479.900
	137
	2.166.404
	27
	565.596
	34

	Hoạt động hỗ trợ chung
	5.055.599
	1.444
	22.822.417
	285
	5.958.384
	361

	Tổng giá thành
	166.775.785
	47.650
	822.769.396
	10.285
	213.452.079
	12.936


3.2.4. So sánh giá thành theo phương pháp ABC và theo phương pháp hiện tại của Công ty Cổ phần may Trường Giang
So sánh kết quả tính toán được theo pháp ABC với số liệu của Công ty, có thể nhận thấy sự khác biệt đáng kể về giá thành của từng loại sản phẩm.Số liệu so sánh ở bảng sau:
	Sản phẩm
	Phương pháp ABC
	Phương pháp truyền thống
	Chênh lệch

	Áo Jacket
	47.650
	60.295
	-12.645

	Quần Short
	10.285
	10.049
	+236

	Váy
	12.936
	11.389
	+1.547


Kết quả so sánh trên cho thấy giá thành của  sản phẩm Áo Jacket tính theo phương pháp ABC thấp hơn so với cách tính của Công ty.Trong khi đó giá thành của sản phẩm Quần Short và Váy cao hơn so với cách tính của Công ty, đặc biệt là sản phẩm Váy cao hơn 1.547 đồng/sp.

Qua kết quả tính toán tại Công ty thì ta thấy lợi nhuận gộp đối với sản phẩm Áo Jacket là 29.705 đồng/sp, nếu tính theo phương pháp ABC thì lợi nhuận gộp cao hơn nữa cụ thể là 42.350 đồng/sp, nghĩa là lợi nhuận gộp tăng thêm 12.645 đồng/sp. Điều này khiến cho nhà lãnh đạo Công ty cứ tưởng lợi nhuận gộp tăng thêm 12.645đồng/sp này là của sản phẩm quần Short hoặc Váy. Nếu như giá bán (giá trị hợp đồng) của Công ty về nhóm sản phẩm Áo Jacket mà khách hàng vẫn hài lòng thì rất tốt cho Công ty. Trong khi đó đối với nhóm sản phẩm quần Short và Váy với doanh thu (giá trị hợp đồng) hiện tại của Công ty thì không phải lợi nhuận gộp như vậy mà thấp hơn, cụ thể qua bảng so sánh thì sản phẩm quần Short thấp xuống 236đồng/sp; Váy thì thấp xuống 1.547đồng/sp. Do đó nếu định giá (giá theo hợp đồng) dựa trên giá thành hiện tại không cung cấp thông tin chính xác về giá thành và mức lợi nhuận gộp về từng loại sản phẩm.

Qua việc tính toán và phân tích giữa 2 phương pháp ta có thể nhận thấy sự khác biệt rất rõ là do tiêu thức được lựa chọn để phân bổ chi phí sản xuất chung tại Công ty là theo doanh thu. Qua quy trình sản xuất đã đề cập trong chương 2, hầu hết các sản phẩm đi qua nhiều giai đoạn tương tự nhau và cũng tiêu hao nhiều nguồn lực. Đối với khoản mục chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí điện, nước,…..Các chi phí này có nguồn phát sinh chi phí khác nhau. Cụ thể như chi phí khấu hao tài sản cố định nguồn phát sinh chi phí là các hoạt động, chi phí tiền điện nguồn phát sinh là số KWh điện sử dụng. Vì vậy, khi phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm không chỉ đơn thuần dựa vào một tiêu thức là doanh thu mà phải lựa chọn nhiều tiêu thức phân bổ mới bảo đảm cho giá thành chính xác hơn. Điều này chứng tỏ nếu áp dụng phương pháp tính giá ABC sẽ phản ảnh đúng hơn giá thành cho từng loại sản phẩm.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Qua chương 3, luận văn cho thấy sự cần thiết của việc áp dụng phương pháp tính giá ABC cho ngành may nói chung và Công ty cổ phần may Trường Giang nói riêng. Qua đặc điểm về quy trình sản xuất, tác giả đã nêu bật được khả năng vận dụng phương pháp tính gía ABC ở Công ty cổ phần may Trường Giang. Với việc quan sát trực tiếp tại phân xưởng, tác giả đã phân tích thấy được những điều kiện thuận lợi và tìm ra nguồn sinh phí cho các hoạt động Từ đó tác giả lựa chọn tiêu thức phân bổ để tiến hành phân bổ chi phí của các hoạt động vào từng loại sản phẩm. Tác giả đã vận dụng phương pháp tính giá ABC vào Công ty cổ phần may Trường Giang, qua đó đã so sánh kết quả giữa phương pháp tính giá ABC và phương pháp tính giá truyền thống hiện tại ở Công ty. Kết quả so sánh cho thấy phương pháp tính giá ABC đã xác định giá thành từng loại sản phẩm được chính xác hơn.
KẾT LUẬN CHUNG
Thực hiện việc tính giá theo phương pháp ABC sẽ liên quan đến việc đầu tư về kinh phí và nhân lực của Công ty. Vì vậy, để có thể vận dụng được phương pháp tính giá mới này thay cho phương pháp tính giá truyền thống thì trước hết cần có sự chỉ đạo mạnh mẽ của các cấp ở Công ty. Ngoài ra, còn phải chú ý một số mặt về công tác tổ chức như:
- Phòng kế toán phải phân công người trực tiếp tham gia thực hiện hệ thống tính giá ABC. Các cán bộ nhân viên phòng kế toán phải được đào tạo để có kiến thức đầy đủ về hệ thống tính giá ABC để họ thực hiện, giúp họ làm tốt công tác tính giá thành một cách chính xác hơn.
- Cần phải thiết lập bộ phận quản lý phân xưởng một cách cụ thể, theo dõi từng hoạt động gây ra chi phí, để từ đó cung cấp thông tin cho các bộ phận có liên quan. Trên cơ sở đó, kế toán Công ty cần phân tích chi phí của từng hoạt động để xác định nguồn sinh phí cho các hoạt động, lựa chọn tiêu thức phân bổ cho phù hợp, từ đó xác định giá thành cho từng loại sản phẩm được chính xác.
Áp dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC)  là một cơ hội cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp may mặc ở Việt Nam nói chung, cũng như Công ty cổ phần may Trường Giang nói riêng. Qua luận văn, đã nêu được một số điểm nổi bật:


- Luận văn cho thấy việc vận dụng phương pháp ABC tại Công ty cổ phần may Trường giang Quảng Nam đã giúp cho Công ty tính giá thành chính xác hơn so với phương pháp tính giá truyền thống. Với phương pháp tính giá truyền thống, Công ty chỉ chọn một tiêu thức để phân bổ chi phí gián tiếp là doanh thu, làm cho việc phân bổ chi phí không chính xác vì doanh thu không phải là nguyên nhân gây ra tất cả các chi phí gián tiếp, dẫn đến giá thành một số sản phẩm được tính cao hơn chi phí thực tế và một số sản phẩm giá thành được tính thấp hơn chi phí thực tế, điều này có thể dẫn đến những quyết định sai lầm trong việc lựa chọn chiến lược kinh doanh. Ngược lại, hệ thống ABC phân bổ chi phí cho các đối tượng chi phí dựa trên hoạt động được tiêu dùng cho đối tượng chịu phí đó. Vì thế, hệ thống ABC đã làm tăng độ chính xác của giá thành sản phẩm, từ đó giúp nhà quản trị có những quyết định đúng đắn.

- Bên cạnh những mặt đã đạt được, luận văn còn có những hạn chế nhất định, các tài liệu chủ yếu là sách nước ngoài nên tác giả đôi khi chưa hiểu rõ nghĩa hết. Thông tin chi phí của Công ty chưa được tổ chức cho phù hợp với phương pháp tính giá ABC nên việc tiếp cận và xử lý, tập hợp các đối tượng chi phí dựa trên hoạt động tiêu dùng rất khó, tác giả đã mất nhiều thời gian để tổ chức, thiết kế lại nên đôi lúc không tránh những sai sót xẩy ra.
- Tính giá thành theo phương pháp ABC ở các doanh nghiệp trong nước còn ít áp dụng nên cũng gặp rất nhiều khó khăn khi tham khảo thực tế, học hỏi kinh nghiệm về cách tính giá này tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành may thì hầu như chưa có. 

PHỤ LỤC SỐ 01
Đơn vị: Công ty cổ phần may Trường Giang

Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc Kháng TP Tam Kỳ - Quảng Nam.

SỔ CÁI
Năm 2010

Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vât liệu






ĐVT: đồng VN

	Ngày vào sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK ĐƯ
	Phát sinh

	
	Sổ
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	

	31/03
	01
	31/03
	Xuất chi phục vụ sản xuất
	1522
	61.300.000
	

	31/03
	02
	31/03
	Chi phí vận chuyển
	1111
	111.200.000
	

	31/03
	06
	31/03
	K/C TK 621 sang TK 154
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	
	172.500.000

	
	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	172.500.000
	172.500.000


Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Người lập






Kế toán trưởng

         (Ký, họ tên)






    (Ký, họ tên) 
PHU LỤC 02
Đơn vị: Công ty cổ phần may Trường Giang

Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc Kháng TP Tam Kỳ - Quảng Nam.

SỔ CÁI
Năm 2010

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp






ĐVT: đồng VN

	Ngày vào sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK ĐƯ
	Số tiền

	
	Sổ
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	

	31/03
	03
	31/03
	Chi phí TLCNTT sản xuất tháng 3/2010
	334
	656.687.000
	

	31/03
	04
	31/03
	Các khoản trích theo lương
	338
	119.592.560
	

	31/03
	06
	31/03
	K/C TK 622 sang TK 154
	154
	
	776.279.560

	
	
	
	Cộng phát sinh
	
	776.279.560
	776.279.560

	
	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	


Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Người lập






Kế toán trưởng

         (Ký, họ tên)






     (Ký, họ tên)
PHU LỤC 03

Đơn vị: Công ty cổ phần may Trường Giang

Địa chỉ: 239 Huỳnh Thúc Kháng TP Tam Kỳ - Quảng Nam.

SỔ CÁI
Năm 2010

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung





ĐVT: đồng VN
	Ngày vào sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK ĐƯ
	Số tiền

	
	Sổ
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	31/03
	08
	31/03
	Chi phí NV PX
	334

338
	110.313.000

18.121.140
	

	31/03
	05
	31/03
	Chi phí phục vụ sản xuất
	152

153
	16.500.000

10.500.000
	

	31/03
	05
	31/03
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	214
	30.800.000
	

	31/03
	05
	31/03
	Chi phí khác bằng tiền
	111

331
	23.032.000

420.000
	

	31/03
	05
	31/03
	K/C TK 627 sang TK 154
	154
	
	209.686.140

	
	
	
	Cộng phát sinh
	
	209.686.140
	209.686.140


Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Người lập






Kế toán trưởng

         (Ký, họ tên)






    (Ký, họ tên)
PHU LỤC 04
SỔ CÁI
Năm 2010

Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh






ĐVT: đồng VN

	Ngày vào sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK
ĐƯ
	Số tiền

	
	Sổ
	Ngày
	
	
	Nợ
	Có

	31/03
	02
	31/03
	K/C chi phí NVLTT
	621
	172.500.000
	

	31/03
	05
	31/03
	K/C chi phí NCTT
	622
	776.279.560
	

	31/03
	09
	31/03
	K/C chi phí SXC
	627
	209.686.140
	

	31/03
	10
	31/03
	K/C chi phí SXKD dở dang
	632
	
	1.158.465.700

	
	
	
	Cộng phát sinh
	
	1.158.465.700
	1.158.465.700

	
	
	
	Số dư cuối tháng
	
	
	


Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Người lập






Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)






    (Ký, họ tên)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
[1] Khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (2002), Kế toán quản trị, Nxb Thống Kê, thành phố Hồ Chi Minh.

[2] PGS TS Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, Nxb Thống Kê, thành phố Hồ Chi Minh.
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Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

1PHẦN MỞ ĐẦU


11. Tính cấp thiết của đề tài


32. Tổng quan về đề tài nghiên cứu


53. Mục đích nghiên cứu của đề tài


64. Phương pháp nghiên cứu


65. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


66. Kết cấu của luận văn


7CHƯƠNG 1


7CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC)


71.1. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ABC


71.1.1 Sự ra đời phương pháp ABC


81.1.2. Khái niệm về phương pháp ABC


101.1.3. Đặc điểm của phương pháp ABC


111.2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP  ABC


141.2.1. Xác định các hoạt động chính


171.2.2. Tập hợp trực tiếp chi phí vào các hoạt động hoặc đối tượng chịu chi phí


181.2.3  Phân bổ chi phí các nguồn lực vào các hoạt động


191.2.4. Phân bổ chi phí các hoạt động vào các đối tượng chịu chi phí


211.3. SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP ABC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRUYỀN THỐNG, ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ.


211.3.1. So sánh phương pháp ABC và phương pháp tính giá truyền thống 


251.3.2. Ưu và nhược điểm của phương pháp ABC


281.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VỚI VIỆC QUẢN TRỊ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG (ABM – ACTIVITY BASE MANAGEMENT)


281.4.1. Các quan điểm khác nhau về sự thành công trong việc áp dụng phương pháp ABC.


291.4.2. Phân tích nguyên nhân và hoạt động tạo ra chi phí


301.5. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI KHI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC Ở VIỆT NAM


301.5.1. Những khó khăn


311.5.2. Những thuận lợi


32KẾT LUẬN CHƯƠNG 1


33CHƯƠNG 2


33QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM VÀ CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG NGÀNH MAY – TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG QUẢNG NAM


332.1. KHÁI QUÁT QUI TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH.


332.1.1. Khái quát qui trình sản xuất trong các doanh nghiệp may


342.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý ở Công ty Cổ phần may Trường Giang Quảng Nam


342.1.2.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty cổ phần may Trường Giang.


372.1.2.2. Quy trình công nghệ và cơ cấu tổ chức quản lí tại công ty cổ phần may Trường Giang


412.1.2.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam


432.1.2.4. Một số chính sách kế toán áp dụng liên quan kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty.


432.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG


432.2.1. Dặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty


442.2.2. Tổ chức quá trình tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất ở Công ty


442.2.2.1. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


492.2.2.2. Đối với chi phí nhân công trực tiếp


542.2.2.3. Đối với chi phí sản xuất chung


592.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Trường Giang


592.2.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang ở Công ty


612.2.3.2. Tính giá thành sản phẩm ở Công ty


632.2.4. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần may Trường Giang.


632.2.4.1. Ưu điểm


632.2.4.2. Nhược điểm


64KẾT LUẬN CHƯƠNG II


65CHƯƠNG 3


65VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC CHO NGÀNH  MAY VÀ CỤ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG QUẢNG NAM


653.1. CƠ SỞ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC CHO NGÀNH MAY VÀ CỤ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG


653.1.1. Sự cần thiết của việc vận dụng phương pháp ABC vào ngành may nói chung và Công ty Cổ phần may Trường Giang nói riêng


653.1.1.1. Sự cần thiết của việc vận dụng phương pháp ABC cho ngành may nói chung


663.1.1.2. Khả năng vận dụng phương pháp ABC tại Công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam.


673.1.2. Lựa chọn mô hình ABC cho Công ty Cổ phần may Trường Giang Quảng Nam


683.2. TỔ CHỨC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG QUẢNG NAM


683.2.1. Phân tích quá trình sản xuất tại Công ty thành các hoạt động


693.2.2. Kế toán phân bổ chi phí sản xuất trực tiếp cho từng loại sản phẩm


693.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


743.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp


743.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung


743.2.3.1. Xác định chi phí hoạt động cho từng sản phẩm.


743.2.3.2. Tính giá thành cho từng loại sản phẩm.


743.2.4. So sánh giá thành theo phương pháp ABC và theo phương pháp hiện tại của Công ty Cổ phần may Trường Giang


74KẾT LUẬN CHƯƠNG 3


74KẾT LUẬN CHUNG


TÀI LIỆU THAM KHẢO
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

Phụ lục

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên  cứu của riêng tôi. 

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
   Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Bích Lài
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ABC
: Activity Based Costing

ABM
: Activity Based Management

APD
: Ma trận hoạt động – Sản phẩm

EAD
: Ma trận chi phí – Hoạt động

YC
: Yêu cầu

TX
: Thực xuất

GTGT
: Giá trị gia tăng




Hoạt động





Chi phí của  hoạt động





Sản phẩm, dịch vụ





Phân xưởng hoàn thành ủi, đóng gói





Phân xưởng may I, II





Kho nguyên phụ liệu





Phân xưởng cắt





Kho thành phẩm





Nhập kho thành phẩm





Gấp xếp đóng gói





Ủi thành phẩm





Kiểm tra chất lượng(kcs)





Nhập phân xưởng hoàn thành





Đóng nút





May hoàn chỉnh





Ủi chi tiết bán thành phẩm





May, vắt sổ





Lấy dấu





Trải sơ đồ





Cấp bán thành phẩm





Phân chia bán thành phẩm





Đánh số bốc tập





Cắt bán thành phẩm





Sơ đồ thiết kế





Trải vải





Nguyên liệu





Phân xưởng hoàn thành





Tổ KCS





Tổ cơ điện





Phân xưởng may 1





Phân xưởng may 2





Phân xưởng cắt





Phòng TCHC





Phòng KTVT





Phòng KTCN





Phòng KHKD





Phó giám đốc





Ban kiểm soát





Giám đốc





Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ





Thủ quỹ





Kế toán công nợ, thành phẩm, tổng hợp





Kế toán thanh toán nguyên vật liệu, TSCĐ





Kế toán trưởng





Bảng tổng hợp chi tiết





Sổ chi tiết





Báo cáo tài chính





Bảng cân đối số phát sinh





Sổ cái





Chứng từ ghi sổ





Sổ quỹ





Chứng từ gốc





Tổng giá thành hợp đồng hoàn thành





GTSPDD đầu kỳ





CPSX phát sinh trong kỳ





Giai đoạn 2: Phân bổ chi phí SXC theo các tiêu thức phân bổ





+





=





Giai đoạn 1: Tập hợp chi phí SXC theo các bộ phận





Trải vải cắt





Giác mẫu sơ đồ





Vật liệu phụ: bao bì, thùng, nhãn, trang trí….





Vật liệu phụ: chỉ, nút





Vật liệu chính: vải các loại





Chi phí 1





Chi phí 2





Chi phí 3





Chi phí…





Nguồn PS chi phí





Chi phí n





Nguồn PS chi phí





Nguồn PS chi phí





Hoạt động….





Hoạt động 2





Hoạt động 1





Hoạt động 3





Hoạt động n





Nguồn PS chi phí





Nguồn PS chi phí





Bộ phận sản xuất…





Nguồn PS chi phí





Nguồn PS chi phí





Đối tượng chi phí n





Đối tượng chi phí 3





Đối tượng chi phí…





Đối tượng chi phí2





Đối tượng chi phí1





Bộ phận sản xuất 2





Bộ phận sản xuất n





Chi phí gián tiếp





Bộ phận sản xuất 1








Tiêu thức 1








Tiêu thức n








Tiêu thức 2








Tiêu thức...











Sản 





phẩm B











Sản 





phẩm A





Bộ phận sản xuất








Tiêu thức phân bổ dựa trên sản lượng








Sản phẩm








Sơ đồ 1.3: Hai giai đoạn tính giá của phương pháp truyền thống


		Nguồn: Peter.B.B.Turney (1996), trang 81.





Sơ đồ 1.4: Hai giai đoạn tính giá của phương pháp ABC


Nguồn: Peter.B.B.Turney (1996), trang 81.





Sản phẩm








Tỉ lệ chi phí trên hoạt động








Hoạt động














Sản 





phẩm B











Sản 





phẩm A





Tỉ lệ CP trên HĐ n








Tỉ lệ CP trên HĐ…





Tỉ lệ CP trên HĐ 2








Hoạt động….








Hoạt động n








Hoạt động 2








Tỉ lệ CP trên HĐ 1








Hoạt động 1





Chi phí gián tiếp





Giai đoạn 2: Phân bổ chi phí SXC của các hoạt động theo từng tiêu thức.





Giai đoạn 1: Tập hợp chi phí SXC theo các hoạt động





May





Xử lý hoàn thành





Kiểm tra chất lượng





Đóng gói





Kho thành phẩm





=





Tổng chi phí NVL





Tổng doanh thu





Doanh thu sản phẩm i





Chi phí NVL phân bổ cho sản phẩm i





*





*





Chi phí vân chuyển phân bổ cho sản phẩm i





Doanh thu sản phẩm i





Tổng doanh thu





Tổng chi phí Vchuyển





=





*





Chi phí tiền lương phân bổ cho sản 


phẩm i





Doanh thu sản phẩm i





Tổng doanh thu





Tổng tiền lương CNTTSX





=





*





Chi phí NCTT phân bổ cho sản phẩm i





Doanh thu sản phẩm i





Tổng doanh thu





Tổng chi phí NCTT





=





1.964.152





=





144.521.813





*





=





7.523.296





Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất ngành may





Sơ đồ 1.1: Lý thuyết ABC





*





820.708.720





11.154.000





Chi phí hoạt động cắt phân bổ cho sản phẩm Váy





=





553.562.338





*





=





820.708.720





11.154.000





Chi phí hoạt động cắt phân bổ cho sản phẩm quần Short





1.666.553





=





122.624.569





*





=





820.708.720





11.154.000





Chi phí hoạt động cắt phân bổ cho sản phẩm Áo Jacket





Chi phí nhân công trực tiếp sản phẩm i





*





*





*





Chi phí vận chuyển NVL phân bổ cho sản phẩm i





Định mức tiêu hao NVL vải cho sản phẩm i





Tổng định mức tiêu hao NVL vải 





Tổng chi phí vận chuyển NVL





=





Chi phí SXC phân bổ cho sản phẩm i





Doanh thu sản phẩm i





Tổng doanh thu





Tổng chi phí SXC





=





Chi phí NVPX





Chi phí điện





Chi phí CCDC





Chi phí khấu hao





Chi phí bằng tiền khác





Nguồn phát sinh chi phí





Nguồn phát sinh chi phí





Nguồn phát sinh chi phí





Hoạt động cắt





Hoạt động vắt sổ





Hoạt động may (ráp)





………


……….





Nguồn sinh phí





Nguồn sinh phí





Nguồn sinh phí





Nguồn sinh phí





Quần Short











Áo Jacket








Váy





=





Tổng chi phí nhân công trực tiếp





Tổng chi phí nhân viên phân xưởng





Chi phí nhân viên phân xưởng phân bổ cho sản phẩm i





=





Số giờ sử dụng máy của hoạt động đó trong kỳ.





Công suất của máy móc thiết bị





Số KWh của từng hoạt động





*





*





=





Thời gian sử dụng máy cho 1 sản phẩm





Số lượng sản phẩm có sử dụng hoạt động





Số giờ sử dụng máy của 1 hoạt động trong kỳ.





=





Tổng số KWh





Số KWh của từng hoạt động





Tỷ lệ phân bổ 





GĐ 2





GĐ 1





 Hội đồng quản trị





Chi phí NVL chỉ may phân bổ cho sản phẩm i





Định mức tiêu hao NVL chỉ may cho sản phẩm i





Tổng định mức tiêu hao NVL chỉ may





Tổng chi phí NVL chỉ may





=
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